Câu hỏi thi và đáp án 
Thi an toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc lần thứ 3.

(năm 2007)
i/ những kiến thức
về pháp luật bảo hộ lao động
Câu 1 :
Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NSDLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NSDLĐ ở đơn vị anh (chị)?

Đáp án:
- Nghĩa vụ và quyền của NSDLĐ được quy định trong điều13 và điều 14 chương 4 NĐ06/CP ngày 20/1/1995; NSDLD có 7 nghĩa vụ, 3 quyền
- 7 nghĩa vụ là:

+ Hàng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải lập kế họach an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;

+ Trang bị đầy đủ phương tiện BVCN và thực hiện đầy đủ các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo quy định của Nhà nước;

+ Cử người giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động của màng lưới ATVSV;

+ Xây dựng nội quy quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với  chủng loại máy, thiết bị, vật tư kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư và nơi làm việc theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

+ Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả tình hình thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp hoạt động.

 Liên hệ:

+ Công đoàn cơ sở đã làm gì để NSDLĐ thực hiện các nghĩa vụ về BHLĐ
+ Kết quả cụ thể đã đạt được
Câu 2: 

Nghĩa vụ và  Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NLĐ ở đơn vị anh (chị). 
Đáp án
- Nghĩa vụ và Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Điều 15 và Điều 16, chương 4 NĐ06/CP ngày 20/1/1995. NLĐ có 3 nghĩa vụ, 3 quyền
- 3 nghĩa vụ là:

+ Chấp hành các quy định, nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao;

+ Phải sử dụng và bảo quản các phương tiện BVCN đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc, nếu làm mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường;

+ Phải báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây TNLĐ và BNN, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm; tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả TNLĐ khi có lệnh của người sử dụng lao động;

Liên hệ:

 + Cơ sở đã làm gì để NLĐ thực hiện các nghĩa vụ ở đơn vị; 

 + Kết quả đạt được trong lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động
Câu3

Nghĩa vụ và  Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NLĐ có bao nhiêu quyền, nêu cụ thể các quyền? Liên hệ việc thực hiện các quyền đó của NLĐ ở đơn vị anh (chị): công đoàn cơ sở đã làm gì để NLĐ thực hiện các quyền của mình? Kết quả đạt được.

Đáp án
- Nghĩa vụ và Quyền của người lao động (NLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong điều 15 và điều 16 chương 4, NĐ06/CP; NLĐ có 3 nghĩa vụ, 3 quyền;

- 3 quyền của NLĐ:

+ Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; trang cấp đầy đủ PTBVCN, huấn luyện, thực hiện các biện pháp ATLĐ, VSLĐ;

+ Từ chối làm công việc hoặc từ bỏ nơi làm việc khi thấy có nguy cơ xẩy ra TNLĐ; đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ trách trực tiếp; hoặc từ chối trở lại làm việc nơi nói trên nếu những nguy cơ đó chưa được khắc phục; 

+ Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm các quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Liên hệ:

 + Công đoàn cơ sở đã làm gì để đại diện cho NLĐ thực hiện các quyền đó ở đơn vị? Kết quả đạt được trong việc thực hiện các quyền; 
+ Kết quả đạt được trong lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động.

Câu 4

Điều kiện để người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được quy định tại văn bản nào? Nêu điều kiện cụ thể. PTBVCN phải đáp ứng yêu cầu cơ bản gì? Thời hạn sử dụng PTBVCN?

Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị): Loại công việc nào phải được trang cấp PTBVCN; chất lượng PTBVCN; ý thức sử dụng PTBVCN của NLĐ.

Đáp án
- Điều kiện được trang bị PTBVCN được quy định trong thông tư 10/ 1998/TT- BLĐTBXH ngày 28/5/1998;

- Điều kiện được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được quy định như sau: người lao động chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây:

+ Tiếp xúc với yếu tố vật lí xấu
+ Tiếp xúc với hóa chất độc 

+ Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu 

+ Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra TNLĐ
- Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đáp ứng yêu cầu cơ bản sau: Phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác
- Thời hạn sử dụng PTBVCN được quy định tại điểm 3, Mục IV- TT số 10/1998/TT- BLĐTBXH: “NSDLĐ căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ thể tại cơ sở mình, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở thì quyết định thời hạn sử dụng cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của PTBVCN”

Liên hệ. 

+ ở đơn vị đ/c có những loại công việc nào phải được cấp PTBVCN theo quy định;.

+ PTBVCN được cấp phát có đảm bảo đúng theo quy định không?;

+ Người lao động sử dụng và bảo quản PTBVCN như thế nào? 

Câu 5

Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định về quản lí vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động? Nêu các quy định về quản lí sức khỏe, đặc biệt đối với những người làm các công việc nguy hiểm, độc hại? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Đáp án:
- Quy định về quản lí vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động được quy định thông tư 13/TT- BYT ngày 24/10/1996 của Bộ y tế trong đó có các quy định về quản lí sức khỏe, đặc biệt đối với những người làm các công việc nguy hiểm, độc hại; 

- 4 nội dung quản lí sức khỏe, đặc biệt đối với những người làm các công việc nguy hiểm, độc hại được nêu trong mục III, khoản 3.2 của thông tư đó là:

+ Người lao động phải được khám sức khỏe khi tuyển dụng. Người sử dụng lao động không được nhận người không có giấy chứng nhận sức khỏe vào làm việc. Căn cứ vào kết quả khám sức khỏe, y tế cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động sắp xếp công việc cho phù hợp; 

+ Hàng năm người sử dụng lao động phải khám sức khỏe định kì cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề. Đối với các đối tượng làm các công việc nặng nhọc, độc hại, phải tổ chức khám sức khỏe 6 tháng/1 lần. Phải có hồ sơ quản lí sức khỏe cá nhân và hồ sơ theo dõi tổng hợp theo quy định của Bộ y tế ( mẫu 4). Những người lao động có sức khỏe loại 4, 5 và bệnh mãn tính phải được theo dõi, điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng và sắp xếp công việc phù hợp; 

+ Khám tuyển, khám sức khỏe định kì do các đơn vị y tế Nhà nước từ tuyến quận, huyện, và các Trung tâm y tế lao động ngành, tương đương trở lên thực hiện. Cơ sở y tế của đơn vị sử dụng lao động nếu có đầy đủ các chuyên khoa thì có thể tự tổ chức khám sức khỏe cho người lao động của đơn vị mình; 

+ Thời gian khám sức khỏe định kì  được tính là thời gian làm việc và được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác theo pháp luật quy định. Riêng người lao động học nghề, tập nghề, thử việc thì các quyền lợi trong thời gian khám sức khỏe thực hiện theo hợp đồng lao động đã thỏa thuận. 

Liên hệ 

+ Việc tổ chức khám sức khỏe định kì, khám BNN ở đơn vị đ/c như thế nào?;

+ ở dơn vị đồng chí có những loại công việc nào nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm nào phải đặc biệt quản lí và chăm sóc sức khỏe cho công nhân làm việc đó?; 

+ Việc thực hiện chế độ đối với người lao động bị suy giảm sức khỏe ở đơn vị đ/c? 
Câu 6


Văn bản nào quy định danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (gọi tắt là các đối tượng)? tổng số có bao nhiêu loại trong danh mục? Cơ sở có sử dụng các loại đối tượng này phải có trách nhiệm gì? (Theo quy định pháp luật về an toàn lao động hiện nay)


Liên hệ: 


- Tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD của anh (chị) có bao nhiêu loại? số lượng đối tượng trên 

- Đơn vị anh (chị) đã thực hiện trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với những loại máy, thiết bị, vật tư và các chất nào có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thế nào?

Đáp án:
- Danh mục các loại máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại: Phụ lục 1 (kèm theo thông tư số 23/2003/TT- BLĐTBXH ngày 3/11/2003 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội). Danh mục bao gồm 22 loại.

- Trách nhiệm của cơ sở có các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động: 

a/ Đăng kí:

* Chậm nhất 05 ngày kể từ khi nhân được phiếu kết quả kiểm định phải gửi Hồ sơ đăng kí đến Sở lao động thương binh & xã hội địa phương để đăng kí: 

+ Đối với đối tượng lưu động thì khai báo và đăng ký với sở LĐTBXH địa phương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở;

+  Đối với đối tượng cố định thì khai báo và đăng ký với sở LĐTBXH địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị;

* Việc đăng kí chỉ thực hiện 1 lần trước khi đưa đối tượng vào sử dụng. Khi chuyển sở hữu, sửa chữa, cải tạo làm thay đổi các thông số thì phải đăng kí lại.

* Hồ sơ đăng kí bao gồm:

+ Tờ khai đăng kí;

+ Lí lịch đối tượng theo mẫu quy định tại các Tiêu chuẩn, quy phạm nhà nước;

+ Phiếu kết quả kiểm định (đối với vật liệu nổ công nghiệp là Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp);

b/ Kiểm định.

* Cơ sở trực tiếp đề nghị cơ quan kiểm định tiến hành Kiểm định;

* Cung cấp tài liệu kĩ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định, cử người đại diện chứng kiến kiểm định;

* Khắc phục các hiện tượng không an toàn của đối tượng kiểm định
*Khi đối tượng được kiểm định hết hạn sử dụng, phải thực hiện việc đăng ký kiểm định lại theo quy định.

 Liên hệ:

* Chủng loại và số lượng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn ở đơn vị;

* Việc thực hiện các quy định đối với loại thiết bị này như thế nào?

Câu 7

Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định các điều kiện lao động không được sử dụng lao động nữ? Nêu các điều kiện cụ thể? Liên hệ: việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)
Đáp án:
- Các điều kiện lao động không được sử dụng lao động nữ được quy định trong thông tư  liên Bộ 03/TT- LB ngày 28/1/1994 giữa Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế gồm 8 điều kiện; 

- 8 điều kiện không được sử dụng lao động nữ  quy định trong thông tư là:

+ Nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển;

+ Trong hầm lò.

+ Nơi cheo leo nguy hiểm; 

+ Nơi làm việc không phù hợp với thần kinh, tâm lí phụ nữ; 

+ Ngâm mình thường xuyên dưới nước, ngâm mình dưới nước bẩn dễ bị nhiễm trùng;

+ Nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5Kcal/ phút, nhịp tim trên 120 nhịp/ phút); 

+ Tiếp xúc với phóng xạ hở; 

+ Trực tiếp tiếp xúc với hóa chất có khả năng gây biến đổi gien. 

Liên hệ:

+ Tại đơn vị anh (chị) có những loại điều kiện lao động nào không được sử dụng lao động nữ? tại đơn vị đã thực hiện chế độ này thế nào? 

+ Công đoàn CS phối hợp với NSDLĐ đã quan tâm chăm sóc sức khỏe lao động nữ hiện nay ở đơn vị như thế nào? 

Câu 8

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định trong văn bản nào? Hãy nêu điều kiện và mức bồi dưỡng bằng hiện vật? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Đáp án:
- Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được quy định trong thông tư 10/ 1999/ TTLT- BLĐTBXH- BYT ngày 17/3/1999; 

- Điều kiện để được bồi dưỡng bằng hiện vật đối với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại cụ thể là: 

+ Môi trường có một trong các yếu tố độc hại sau đây không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ y tế: 

* Nhóm các yếu tố vật lí: Vi khí hậu, ồn rung, áp suất, điện từ trường, ánh sáng, bức xạ i on và không ion, laze...; 

* Nhóm các yếu tố hóa học: Hóa chất độc, hơi độc, khí độc, bụi độc..... 

+ Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh  cho người. 

- Mức bồi dưỡng quy định trong điểm 2 mục II của thông tư 10/ 2006/ TTLT- BLĐTBXH- BYT ngày 12/9/2006, có 4 mức cụ thể như sau:

+ Mức 1: có giá trị 4000đ;

+ Mức 2: có giá trị 6000đ; 

+ Mức 3: có giá trị 8000đ;

+ Mức 4: có giá trị 10000đ;

 Liên hệ:

+ ở cơ sở đồng chí có những yếu tố nguy hiểm độc hại gì khi làm việc người lao động được hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật? 

+ Việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân được tổ chức  như thế nào? 
Câu 9

Anh hay Chị hãy cho biết:

- Người lao động được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp từ những nguồn nào theo quy định của pháp luật?

- Điều kiện và mức chi trả bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề của người sử dụng lao động cho người lao động?


Đáp án
- Người lao động khi bị TNLĐ, BNN được hưởng các chế độ bồi thường, trợ cấp từ  2 nguồn sau:

+ Nguồn từ NSDLĐ chi trả: được quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2002; Điều 1-4 nghị định 110/2002/NĐ- CP ngày 27/12/2002 sửa đổi bổ sung Điều 11 nghị định 06/NĐ- CP, Thông tư số 10/2003/TT- BLĐTBXH; ngày 18/4/2003

+ Nguồn từ Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả: Được quy định ở chương III Luật BHXH năm 2006

*Trường hợp NSDLĐ không đóng BHXH bắt buộc cho người lao động thì theo quy định trong điều 107 Bộ luật lao động, NSDLĐ phải chi trả các khoản do cơ quan BHXH chi trả 

- Điều kiện và mức chi trả bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN cho NLĐ của NSDLĐ đó là:

+ Điều kiện để NLĐ được bồi thường TNLĐ, BNN
· Nguyên nhân TNLĐ xảy ra không do lỗi của NLĐ
· Làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết     

+ Điều kiện NLĐ được trợ cấp TNLĐ:

· nguyên nhân TNLĐ xảy ra do lỗi của NLĐ
· Làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết     

· Tai nạn được coi là TNLĐ và các tai nạn rủi ro khác gắn liền với việc thực hiện các công việc nhiệm vụ lao động hoặc không xác định được người gây ra TNLĐ ở nơi làm việc    

Mức chi trả 

* Bồi thường TNLĐ, BNN:

- ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%

- Bị suy giảm khả năng lao động từ  trên 10% đến 81% thì cứ tăng thêm 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có)

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động chết do TNLĐ, BNN ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có)

* Trợ cấp TNLĐ: ít nhất bằng 40% mức bồi thường đã quy định theo các tỷ lệ tương ứng nêu trên
Câu 10


Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động được quy định trong văn bản nào? Có bao nhiêu nguyên nhân gây ra tai nạn lao động? Nêu cụ thể các nguyên nhân. 

Liên hệ ở đơn vị Anh (chị) những nguyên nhân nào gây ra TNLĐ nhiều nhất? Đơn vị Anh (chị) đã có biện pháp gì để phòng ngừa nguy cơ trên. 
Đáp án:
- Việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ TNLĐ được quy định trong Thông tư liên tịch số 14/ TTLT- BLĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 “Hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động”.

- Nguyên nhân TNLĐ quy dịnh trong thông tư bao gồm 12 nguyên nhân (bao gồm cả các nguyên nhân khác”, cụ thể là:

+ Thiết bị không đảm bảo an toàn;

+ Không có thiết bị an toàn;

+ Không có phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN);

+ Không sử dụng PTBVCN hoặc PTBVCN không đảm bảo;

+ Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLĐ chưa đầy đủ;

+ Không có quy trình hoặc biện pháp làm việc an toàn;

+ Tổ chức lao động không tốt;

+ Người bị nạn vi phạm quy phạm, quy trình hoặc biện pháp làm việc an toàn;

+ Người khác vi phạm quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn;

+ Điều kiện làm việc không tốt;

+ Khách quan khó tránh;

+ Nguyên nhân chưa kể đến.

Liên hệ:

+ ở đơn vị, nguyên nhân nào gây TNLĐ  nhiều nhất?; 

+ Đơn vị anh (chị) đã áp dụng biện pháp gì đê ngăn ngừa TNLĐ?
Câu 11

Luật phòng cháy và chữa cháy (PC & CC) được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày, tháng, năm nào? Trình bày phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật PC & CC? Liên hệ việc thực hiện Luật PCCC ở đơn vị.

Đáp án:

- Luật phòng cháy và chữa cháy (PC & CC) được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001  và chính thức có hiệu lực từ ngày 04/10/2001;

- Phạm vi điều chỉnh được quy định trong  Điều 1, cụ thể như sau: Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

- Đối tượng áp dụng được quy định trong  Điều 2, cụ thể như sau: cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trong trường hợp điều ước Quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kí kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật này thì áp dụng các quy định của điều ước quốc tế đó.


Liên hệ:

+ Việc học tập Luật này ở cơ sở;

+ Việc chấp hành Luật PCCC được thể hiện như thế nào ở đơn vị đ/c?

+ Hiệu quả PCCC như thế nào?

Câu 12

Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc PC & CC? Trách nhiệm PC & CC được quy định như thế nào trong Luật PC & CC? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)

Đáp án: 

- Nguyên tắc PC & CC được quy định trong điều 4 Luật PCCC gồm 4 vấn đề như sau:

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

+ Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra; 

+ Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xẩy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả;

+ Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. 

- Trách nhiệm PC & CC được quy định trong điều 5 Luật PCCC gồm 4 vấn đề như sau: 

+ Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe phải tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu; 

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; 

+ Lực lượng cảnh sát PC và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. 

 Liên hệ:

+ Việc thực hiện Luật PCCC ở cơ sở;

+ Lực lượng cảnh sát PCCC giúp gì cho cơ sở? 

+ Là ATVSV cá nhân đồng chí đã làm gì để thực hiện trách nhiệm thi hành Luật PCCC?

II. nội dung công tác BHLĐ ở cơ sở
Câu 1

Văn bản nào quy định phải thành lập Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp? Hãy nêu nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng BHLĐ trong doanh nghiệp? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)

Đáp án:
- Việc thành lập Hội đồng BHLĐ ở DN, cơ sở SXKD được quy định trong Thông tư liên tịch 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- LĐLĐVN ngày 31/10/1998;

- Nguyên tắc tổ chức, chức năng của Hội đồng BHLĐ ở DN, cơ sở SXKD được quy định tại điểm 1.1 mục 1 phần II cụ thể như sau:

+ Hội đồng là tổ chức phối hợp và tư vấn về các hoạt động BHLĐ ở DN và để đảm bảo quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về BHLĐ của tổ chức công đoàn; 

+ Hội đồng do người sử dụng lao động quyết định thành lập với số thành viên tuỳ thuộc vào số lượng lao động và quy mô của DN, nhưng ít nhất phải có các thành viên có thẩm quyền đại diện cho NSDLĐ và tổ chức công đoàn cơ sở, cán bộ BHLĐ, cán bộ y tế của cơ sở; 

+ Đại diện NSDLĐ là Chủ tịch hội đồng, đại diện của BCH công đoàn là Phó chủ tịch hội đồng, trưởng bộ phận hoặc cán bộ theo dõi BHLĐ là ủy viên thường trực kiêm thư kí Hội đồng. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng BHLĐ được quy định trong điểm 1.2 mục 1 phần II cụ thể như sau: 

+ Tham gia tư vấn với người sử dụng lao động và phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lí, chương trình hành động, kế hoạch BHLĐ và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ và BNN của DN; 

+ Định kì 6 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác BHLĐ ở các phân xưởng sản xuất để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác BHLĐ của DN. Trong kiểm tra nếu thấy các nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu người quản lí sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ các nguy cơ đó.

 
Liên hệ: 

+ Thành phần hội đồng BHLĐ ở cơ sở đ/c gồm những ai, việc phân công nhiệm vụ; 

+ Hãy nêu những nội dung đã hoạt động của Hội đồng BHLĐ ở đơn vị trong năm qua và liên hệ với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và hiệu quả hoạt động? 

Câu 2


Tổ trưởng sản xuất hoặc cấp tương đương được phân định trách nhiệm về BHLĐ ở thông tư nào? Có bao nhiêu trách nhiệm? 

Hãy nêu trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của tổ trưởng sản xuất. Liên hệ ở đơn vị Đ/c việc phân định trách nhiệm về BHLĐ cho tổ trưởng sản xuất cụ thể như thế nào? 


Đáp án:
- Tổ trưởng sản xuất hoặc cấp tương đương được phân định trách nhiệm về BHLĐ ở Phụ lục số 01- Thông tư Liên tịch số 14/1998/TTLT- BLĐTBXH- BYT- TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 “Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD”.

- Tổ trưởng sản xuất và cấp tương đương có 4 trách nhiệm:

+ Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc mọi người lao động thuộc quyền quản lí chấp hành đúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lí sử dụng tốt các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, trang bị, phương tiện kĩ thuật an toàn và cấp cứu y tế;

+ Tổ chức nơi làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh; kết hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ thực hiện tốt việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lí kịp thời các nguy cơ đe doạ đến an toàn và sức khoẻ phát sinh trong quá trình lao động sản xuất;

+ Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp TNLĐ, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời;

+ Kiểm điểm đánh giá tình trạng an toàn vệ sinh lao động và việc chấp hành các quy định về BHLĐ trong các kì họp kiểm điểm tình hình lao động sản xuất của tổ.

-  Tổ trưởng sản xuất và cấp tương đương có 2 quyền:

+ Từ chối nhận NLĐ không đủ trình độ nghề nghiệp và kiến thức ATVSLĐ;

+ Từ chối nhận công việc hoặc dừng công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của tổ viên và báo cáo kịp thời với phân xưởng để xử lí.

Liên hệ:

+ Việc phân định trách nhiệm cho tổ trưởng ở đơn vị thực hiện như thế nào?

+ Việc thực hiện trách nhiệm và quyền của tổ trưởng nơi mình làm việc? 

Câu 3
Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động được quy định trong văn bản nào? Gồm những nội dung gì? Nêu chi tiết các nội dung? Liên hệ việc thực hiện công tác này ở cơ sở anh (chị)

Đáp án
- Công tác huấn luyện an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) cho NLĐ được quy định trong thông tư 37/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2005;

- Nội dung huấn luyện được quy định tại điểm 1 mục II gồm những vấn đề sau: 

a) Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;

- Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

b) Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc; 

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

- Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông tư này (Phụ lục I), ngoài việc đảm bảo nội dung huấn luyện đối với người lao động nêu trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

        Liên hệ:

+ Việc tổ chức huấn luyện ở cơ sở đã tiến hành như thế nào.

+ Công đoàn cơ sở đã làm gì để đảm bảo chất lượng huấn luyện AT- VSLĐ theo quy định? 
Câu 4

Anh (chị) hãy cho biết tên những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn 

Hãy liên hệ việc huấn luyện cấp thẻ tại đơn vị của Anh (chị)


Đáp án
- Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, được quy định tại Phụ lục số1-Thông tư số 37/2005/ TT - BLĐTBXH ngày 29/12/2005: “Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” có 15 công việc cụ thể sau: 
1. Các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố  độc hại như  hoá chất độc, phóng xạ, vi sinh vật gây bệnh...;

2. Các công vi?c thường xuyên tiếp xúc với ngu?n điện và các thiết bị điện dễ gây tai n?n;

3. S?n xu?t, s? d?ng, b?o qu?n, v?n chuy?n các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...);

4. Các công việc có kh? nang phát sinh cháy, n?;

5. Các công việc tiến hành trong môi trường có tiếng ồn cao, độ ẩm cao;

6. Khoan, đào h?m lò, h? sâu, khai khoáng, khai thác mỏ;

7. Các công việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn sâu dưới nước;

8. V?n hành, sửa chữa n?i hoi, hệ thống điều chế và nạp khí, bình ch?u áp l?c, h? th?ng l?nh, đường ống dẫn hơi nước, đường ống dẫn khí đốt; chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí hoà tan;

9. V?n hành, sửa chữa các loại thi?t b? nâng, các loại máy xúc, xe nâng hàng, thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích, thang máy, thang cu?n;

10. Vận hành, sửa chữa các loại máy cưa, cắt, đột, dập, nghiền, trộn... dễ gây các tai nạn như cuốn tóc, cuốn tay, chân, kẹp, va đập...;

11. Khai thác lâm s?n, thu? s?n; thăm dò, khai thác dầu khí;

12. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu;

13. Sơn, hàn trong thùng kín, hang hầm, đường ngầm, hầm tàu;

14. Làm việc trong khu vực có nhiệt độ cao dễ gây tai nạn như: làm việc trên đỉnh lò cốc; sửa chữa lò cốc; luyện cán thép, luyện quặng, luyện cốc; nấu đúc kim loại nóng chảy; lò quay nung clinke xi măng, lò nung vật liệu chịu lửa;

15. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị giải trí như đu quay, cáp treo, các thiết bị tạo cảm giác mạnh của các công trình vui chơi, giải trí.

         Liên hệ:

+ Việc tổ chức huấn luyện như thế nào;

+ Việc cấp thẻ an toàn lao động được thực hiện?

Câu 5

Công tác kiểm tra BHLĐ được quy định trong văn bản nào? Anh (chị) hãy cho biết mục đích công tác tự kiểm tra về bảo hộ lao động ở cơ sở. Trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ trưởng sản xuất trong công tác tự kiểm tra.

Là an toàn vệ sinh viên ở tổ Anh (chị) cho biết trách nhiệm của mình trong công tác tự kiểm tra về BHLĐ ở tổ sản xuất.


Đáp án:
- Công tác kiểm tra BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD được quy định tại Thông tư liên tịch 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- LĐLĐVN ngày 31/10/1998 gồm 12 nội dung; 

- Mục đích công tác tự kiểm tra được quy định tại Mục IV-Thông tư  liên tịch 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- LĐLĐVN ngày 31/10/1998, cụ thể :

+ Nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót về ATVSLĐ để có biện pháp khắc phục;

+ Nhắc nhở NSDLĐ, NLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh;

- Trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ trưởng: Kiểm tra phải tiến hành đầu giờ làm việc và khi bắt đầu công việc mới, theo trình tự:

+ Mỗi cá nhân trong tổ đầu giờ làm việc hàng ngày có nhiệm vụ quan sát tình trạng ATVSLĐ của máy, thiết bị, điện, mặt bằng sản xuất, phương tiện dụng cụ phòng cháy chữa cháy, phương tiện dụng cụ cấp cứu sự cố vv…và báo với tổ trưởng những thiéu sót hoặc các nguy cơ gây TNLĐ hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ (nếu có);

+ Tổ trưởng sau khi nhận được thông tin về tình trạng mất an toàn có nhiệm vụ kiểm tra lại các tồn tại được tổ viên phát hiện, hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong tổ các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra TNLĐ;

+ Đối với những nguy có mà khả năng tổ không tự giải quyết được thì phải thực hiện các biện pháp tạm thời để phòng tránh xảy ra TNLĐ, sau đó ghi vào sổ kiến nghị và báo cáo ngay với quản dốc phân xưởng để giải quyết;

 Liên hệ:

+ Hình thức kiểm tra ở cơ sở được tiến hành như thế nào? có đúng thời hạn quy định không?;

+ Là ATVSV, đ/c thực thi nhiệm vụ tự kiểm tra giám sát BHLĐ ở tổ sản xuất như thế nào?

Câu 6

Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) được quy định trong văn bản nào của Nhà nước? Nói rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở? Liên hệ việc thực hiện các quy định đó ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong công tác BHLĐ được quy định trong Thông tư liên tịch 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- LĐLĐVN ngày 31/10/1998;

- Điểm 1 phần V của thông tư quy định Công đoàn cơ sở có 5 nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1- Thay mặt NLĐ ký thoả ước lao động tập thể trong đó có các điều khoản về BHLĐ;

2- Tuyên truyền, vận động, giáo dục NLĐ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về BHLĐ, kiến thức KHKT BHLĐ; chấp hành quy trình, quy phạm, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh trong SX, đấu tranh với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm quy trình kĩ thuật an toàn; 

3- Động viên khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, máy nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động; 

4. Tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy chế quản lí an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng kế hoạch BHLĐ, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách BHLĐ, biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động. Tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động BHLĐ của công đoàn ở DN để tham gia với người sử dụng lao động; 

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh phong trào bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động BHLĐ đối với mạng lưới ATVSV. 

- Điểm 2 phần V của thông tư quy định Công đoàn cơ sở có 3 quyền cụ thể như sau:


1. Tham gia xây dựng các quy chế, nội quy về quản lí BHLĐ, AT- VSLĐ với người sử dụng lao động. 


2.Tham gia các đoàn tự kiểm tra công tác BHLĐ do DN tổ chức, tham dự các cuộc họp kết luận của Đoàn thanh tra, kiểm tra, các đoàn điều tra TNLĐ.


3. Tham gia điều tra TNLĐ, nắm tình hình TNLĐ, BNN và thực hiện kế hoạch BHLĐvà các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động trong sản xuất. Đề xuất các biện pháp khắc phục các thiếu sót, tồn tại. 


 Liên hệ:

+ Tổ chức công đoàn cơ sở đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ như thế nào? Liên hệ cụ thể 2 nhiệm vụ và 1 quyền của CĐCS.

Câu 7


Kế hoạch BHLĐ của doanh nghiệp có bao nhiêu nội dung? Hãy nêu các nội dung đó và cho biết căn cứ để xây dựng kế hoạch BHLĐ. Liên hệ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch BHLĐ ở đơn vị Anh (Chị)


Đáp án
- Nội dung kế hoạch BHLĐ được quy định trong Phần III của Thông tư liên tịch 14/TTLT- BLĐTBXH- BYT- LĐLĐVN ngày 31/10/1998; - Kế hoạch BHLĐ gồm 5 nội dung cụ thể như sau:

+ Các biện pháp KTAT, PCCN;

+ Các biện pháp kĩ thuật vệ sinh và cải thiện điều kiện lao động; 

+ Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; 

+ Chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp;

+ Tuyên truyền huấn luyện về BHLĐ.

- Căn cứ để xây dựng kế hoạch :

+ Nhiệm vụ và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

+ Những thiếu sót tồn tại trong công tác BHLĐ được rút ra từ các vụ TNLĐ, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, từ báo cáo kiểm điểm thực hiện công tác BHLĐ năm trước;

+ Các kiến nghị, phản ánh của NLĐ, ý kiến của tổ chức công đoàn,  của các đoàn thanh, kiểm tra.

 Liên hệ:

+ Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Đầy đủ? kịp thời?

+ Nêu một vài nội dung của kế hoạch BHLĐ năm nay ở đơn vị;

+ Là ATVSV anh (chị) đã đóng góp gì cho việc xây dựng kế hoạch BHLĐ ở đơn vị?
Câu 8

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động ngày, tháng, năm nào? Phong trào có mấy mục tiêu? Nêu các mục tiêu đó. 

Liên hệ việc  thực hiện ở đơn vị anh (chị) như thế nào?

Đáp án
- Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động  trong Chỉ thị 05/TLĐ ngày 24/4/1996 của ĐCT Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;)

- Phong trào có 3 mục tiêu
+ Làm cho bộ mặt, cảnh quan cơ quan ngày càng xanh, sạch và đẹp; thông qua các hoạt động trồng cây, làm vườn hoa cây cảnh, giữ gìn, chăm sóc tốt, để môi trường trong sạch, thoáng đãng, xanh tươi, đẹp đẽ; 

+ Đảm bảo cho điều kiện  và môi trường khu vực sản xuất được cải thiện hơn, bớt ô nhiễm, ngày càng trong lành, góp phần phòng  chống TNLĐ, BNN, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; + Nâng cao văn hoá trong sản xuất giúp cho người lao động càng thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị cơ sở, phấn khởi nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác. 

 Liên hệ:

+ Nêu hình thức phát động và biện pháp duy trì phong trào; 

+ Đồng chí hãy cho biết kết quả cụ thể thực hiện phong trào ở đơn vị đồng chí.

Câu 9

Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động trong văn bản nào, ngày, tháng, năm nào? Phong trào có mấy nội dung? Nêu các nội dung đó. Liên hệ việc thực hiện các nội dung của phong trào ở đơn vị anh (chị) 


Đáp án
- Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được phát động  trong Chỉ thị 05/TLĐ ngày 24/4/1996 của ĐCT Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
- Phong trào có 5 nội dung:

+ Tuyên truyền và giáo dục cho công nhân lao động và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, thấy được sự cần thiết phải làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; 

+ Mọi cơ sở, đơn vị đều phải có chương trình hành động, kế hoạch và biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động; trồng cây, xây dựng vườn hoa, cây cảnh, đường xá trong đơn vị mình theo quy hoạch; 

+ Vận động mọi người giữ gìn an toàn, vệ sinh lao động, làm cho nơi làm việc, nhà xưởng phong quang, gọn sạch, chăm sóc cây cối, vườn hoa cây cảnh; có quy định chế độ quản lí công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, chăm sóc cây cối và vườn hoa cây cảnh trong đơn vị; 

+ Thực hiện thường xuyên chế độ kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, xử lí chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường; 

+ Tổ chức định kì việc sơ, tổng kết khen thưởng, thi đua về thực hiện tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động và môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Liên hệ 

+Nêu kết quả cụ thể thực hiện 5 nội dung của phong trào 
Câu 10

Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) ở cơ sở. Nêu nhiệm vụ, quyền hạn của ATVSV? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án
- Nguyên tắc tổ chức: 

+ Tất cả các DN phải thành lập mạng lưới ATVSV;

+ An toàn vệ sinh viên là những người lao động trực tiếp am hiểu nghiệp vụ, nhiệt tình, gương mẫu về BHLĐ, được mọi người bầu ra;

+ Mỗi tổ phải có ít nhất 1 ATVSV, đối với những công việc làm theo nhóm, mỗi nhóm phải có một ATVSV;  

+ An toàn vệ sinh viên không được là tổ trưởng;

+ Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn ra quyết định công nhận mạng lưới ATVSV;

+ Ban chấp hành công đoàn quản lí hoạt động của mạng lưới ATVSV;

+ An toàn vệ sinh viên có chế độ sinh hoạt, được bồi dưỡng nghiệp vụ và động viên về vật chất và tinh thần;

- An toàn vệ sinh viên có 3 nhiệm vụ quyền hạn sau đây :  

+ Đôn đốc kiểm tra giám sát mọi người trong tổ thực hiện các quy định an toàn VSLĐ trong sản xuất, bảo quản các thiết bị an toàn và sử dụng các trang thiết bị bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành các chế độ chính sách BHLĐ; hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn cho công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ.

+ Tham gia góp ý với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch BHLĐ, các biện pháp đảm bảo an toàn,VSLĐ và cải thiện điều kiện làm việc.

+ Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên, thực hiện đầy đủ các chế độ BHLĐ, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao độngvà khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc.


 Liên hệ : 

+ Về việc Công đoàn phối hợp với NSDLĐ tổ chức và duy trì hoạt động mạng lưới ATVSV ở đơn vị
+ là ATVSV anh (chi)  cho biết việc thực hiện nhiệm vụ của mình ở đơn vị
Câu 11
Anh (chị) hãy nêu phương pháp hoạt động của ATVSV? Cho biết những nội dung hoạt động hàng ngày của ATVSV; 

Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
1- Phương pháp hoạt động ATVSV :

- Đi sâu sát người lao động, bám sát hiện trường nơi làm việc.

- Thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ được giao.

- Mạnh dạn và cương quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm các quy định an toàn, vệ sinh lao động; phát hiện nhanh chóng, kịp thời những hiện tượng mất an toàn trong sản xuất của tổ để kiến nghị với người quản lý.

- Gương mẫu trong việc thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình, quy phạm,…

- Tuyên truyền, vận động thuyết phục công nhân lao động thực hiện công tác bảo hộ lao động; lắng nghe ý kiến kiến nghị của mọi người về công tác bảo hộ lao động.

2- Nội dung hoạt động hàng ngày của ATVSV:

a/ Trước giờ làm việc:

- Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ kiểm tra tình trạng an toàn máy, thiết bị kỹ thuật, dụng cụ an toàn, hệ thống điện nơi mình làm việc, thực hiện quy trình quy phạm an toàn khi làm việc. 

- Kiểm tra điều kiện môi trường nơi làm việc; tình trạng vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng. Phát hiện tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, ghi chép vào sổ an toàn vệ sinh viên để kịp thời báo cáo với người quản lý, bộ phận sửa chữa.

- Kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của công nhân lao động, kiểm tra các biện pháp và phương án làm việc an toàn đối với các công việc đặc biệt nguy hiểm hoặc với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

- Yêu cầu tổ trưởng sản xuất bố trí, phân công khắc phục tình trạng thiếu vệ sinh, an toàn tại nơi làm việc.

b/ Trong lúc làm việc:

- Theo dõi, phát hiện những vi phạm quy trình, quy phạm của người lao động khi làm việc.

- Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm, nội quy lao động.

- Phát hiện kịp thời những hư hỏng của máy, thiết bị, sự cố phát sinh gây nguy hiểm đối với người lao động, báo cho người quản lý để xử lý.

c/ Kết thúc công việc:

- Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ làm vệ sinh công nghiệp, thu dọn mặt bằng.

- Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng an toàn của các máy, của hệ thống điện trong tổ trước khi ra về; ghi sổ theo dõi tình hình an toàn vệ sinh lao động.

- Trao đổi với người quản lý về tình hình vệ sinh an toàn lao động trong ngày và biện pháp khắc phục.

 Liên hệ : Trình bày dẫn chứng lưu loát :

+ Chuyên môn và công đoàn đã tạo điều kiện hoạt động như thế nào?

+ Phương pháp hoạt động nào mang lại hiệu quả nhất ở đơn vị bạn?

+ Hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV ở cơ sở.
Câu 12


Anh (chị) cho biết chế độ sinh hoạt của Mạng lưới ATVSV ? 


Đáp án:

A/ Chế độ sinh hoạt.

1. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên toàn cơ sở phải tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần dưới sự chủ trì của ban chấp hành công đoàn cơ sở
Nội dung sinh hoạt của mạng lưới an toàn vệ sinh viên gồm:

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở, người quản lý phải thông báo đến tất cả các an toàn vệ sinh viên:

+ Các quy định, chính sách chế độ mới về bảo hộ lao động của Nhà nước, Công đoàn, ngành, cơ sở,…

+ Tình hình thực hiện các quy định an toàn vệ sinh ở các tổ trong phạm vi xí nghiệp; những vấn đề đã được giải quyết và những tồn tại trong các tổ.

+ Những vụ việc thiếu an toàn vệ sinh lao động, các tai nạn trong tháng (nếu có) và những bài học kinh nghiệm và biện pháp phòng tránh.

+ Trao đổi, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề tồn tại; nhiệm vụ trong thời gian tới.

+ Xem xét, biểu dương những an toàn vệ sinh viên hoạt động tốt; nhắc nhở những người thực hiện chưa tốt nhiệm vụ.

2. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong từng tổ, phân xưởng, đội sản xuất phải sinh hoạt, hội ý cuối tuần để tổng hợp tình hình an toàn vệ sinh lao động. Rút kinh nghiệm, đề xuất và báo cáo với lãnh đạo chuyên môn và chủ tịch công đoàn bộ phận để có biện pháp phối hợp hoạt động.

3. Hàng năm, ban chấp hành công đoàn cơ sở phải tổ chức tổng kết công tác của mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động cho thời gian tới; đề nghị chuyên môn, công đoàn biểu dương khen thưởng an toàn vệ sinh viên xuất sắc.

- Hàng năm, ban chấp hành công đoàn cơ sở phải tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, cử an toàn vệ sinh viên đi học tập, tập huấn ở các lớp do công đoàn, ngành tổ chức.

B/ Liên hệ:

-  Việc sinh hoạt mạng lưới ATVSV ở đơn vị;

- Qua các buổi sinh hoạt sinh hoạt ATVSV trên đã giúp cho anh (chị) được gì trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình?

III/ nội dung kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động,

Phòng chống cáy nổ
1. Nội dung kỹ thuật an toàn
Câu 1

Anh (chị) hãy cho biết vùng nguy hiểm là gì? Tính chất của vùng nguy hiểm. Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị) có những vùng nguy hiểm gì và biện pháp bảo vệ tương ứng?

Đáp án
- Vùng nguy hiểm: Khoảng không gian xác định trong đó tồn tại các yếu tố nguy hiểm, có hại có khả năng gây chấn thương sản xuất cho người lao động dưới dạng TNLĐ, BNN
- Tính chất:

+ Cố định theo không gian, thời gian;

+Thay đổi theo không gian, thời gian; 

+ Yếu tố nguy hiểm trong đó có thể xuất hiện thường xuyên, chu kỳ, bất ngờ. 

 Liên hệ:

+ Nêu được các ví dụ về vùng nguy hiểm & tính chất vùng nguy hiểm có ở nơi mình làm việc; 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn khi biết vùng có các yếu tố nguy hiểm:

*Xác định khoảng cách an toàn, khoanh vùng nguy hiểm không được vi phạm; 

* Bao che, che chắn; 

* Bố trí người lao động làm việc ngoài vùng nguy hiểm; 

* Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.
Câu 2

Để phòng ngừa chấn thương trong lao động sản xuất cần áp dụng những biện pháp kỹ thuật gì? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án:
- Các biện pháp kĩ thuật:

+ Sử dụng máy, thiết bị, công nghệ an toàn thay cho các máy, thiết bị, công nghệ không an toàn;

+ Sử dụng che chắn an toàn: bao che, rào chắn; 

+ Sử dụng cơ cấu, thiết bị an toàn, thiết bị phòng ngừa: van an toàn của nồi hơi, thiết bị áp lực, aptomat, cầu chì ở các thiết bị điện...; 

+ Khoảng cách an toàn: Không vi phạm khoảng cách an toàn đã quy định, không vi phạm hành lang an toàn điện cao thế...; 

+ Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: tín hiệu âm thanh, màu sắc, ánh sáng; các dấu hiệu, biển báo an toàn...; 

+ Cơ giới hóa, tự động hóa: để người làm việc ngoài vùng nguy hiểm, giảm nhẹ sức lao động, chống mệt mỏi;

+ Bảo dưỡng, Sửa chữa phòng ngừa, kiểm nghiệm dự phòng đối với máy, thiết bị; 

+ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn; 

 Liên hệ:

+ Đồng chí cho biết loại chấn thương (TNLĐ) phổ biến thường xảy ra trong đơn vị 

+ Cho biết phải sử dụng các biện pháp kĩ thuật nào để phòng ngừa loại chấn thương đó; 

Câu 3

Anh (chị) hãy cho biết các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện trong lao động sản xuất? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án
- Nguyên nhân:

+ Cách điện hỏng hoặc không đảm bảo; 

+ Việc che chắn, bao che các bộ phận mang điện không thực hiện đúng quy định, không đạt yêu cầu (ví dụ thiếu nắp cầu chì, nắp cầu dao...; 

+ Vi phạm khoảng cách, hành lang an tòan điện; 

+ Không áp dụng các biện pháp an toàn điện (nối đất, nối không thiết bị điện...) hoặc có nhưng không đạt yêu cầu (điện trở nối đất, điện trở nối không quá lớn); 

+ Vi phạm quy trình, quy phạm an toàn điện khi sử dụng, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện; không sử dụng biển báo an toàn
+ Thiếu hiểu biết về các biện pháp đảm bảo an toàn điện; 

+ Không sử dụng PTBVCN, phương tiện kĩ thuật an toàn, hoặc phương tiện không đảm bảo chất lượng. 

Liên hệ: 

+ Nguyên nhân gây tai nạn điện xảy ra ở đơn vị;

+ Các biện pháp kĩ thuật đã được áp dụng để khắc phục tai nạn điện.

Câu 4
Thiết bị phòng ngừa là gì? Phân loại thiết bị phòng ngừa theo tính năng tác dụng? Cho ví dụ và liên hệ thực tế ở nơi anh (chị) đang công tác?


Đáp án
- Định nghĩa: Là thiết bị KTAT để phòng ngừa sự cố hoặc tự động ngừng hoạt động của máy, thiết bị sản xuất khi có 1 thông số nào đó vượt giá trị giới hạn cho phép nhằm ngăn ngừa sự cố thiết bị và tránh cho người lao động khỏi bị chấn thương.

- Phân loại thiết bị phòng ngừa:

+ Phòng ngừa quá tải thiết bị áp lực: Van an toàn, màng an toàn; 

+ Phòng ngừa quá tải điện: aptomat, cầu chì...;

+ Phòng ngừa sự cố cần trục, cầu trục: thiết bị khống chế độ cao nâng tải, góc nghiêng cần,....; 

+ Phòng ngừa cháy, nổ: Bình dập lửa tạt lại cho bình sinh khí axêtylen.... 

- Liên hệ: 

+ Các loại thiết bị phòng ngừa đang sử dụng ở đơn vị;

+ Đánh giá sự cần thiết của các thiết bị đó; 

+ Tình trạng chất lượng của các thiết bị phòng ngừa ở đơn vị... 

Câu 5

Anh (chị) hãy cho biết tại sao nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện? Phạm vi áp dụng? Các yêu cầu kỹ thuật? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Bản chất của nối đất, nối không bảo vệ: 

+ Nối đất bảo vệ thiết bị điện là nối các bộ phận kim loại của thiết bị bình thường không mang điện với điện cực nối đất để giảm điện áp chạm, điện áp bước nhằm giảm điện qua người khi trên vỏ kim loại hoặc vùng lân cận thiết bị điện xuất hiện điện áp nguy hiểm.

+ Nối không bảo vệ thiết bị điện là nối các bộ phận kim loại của thiết bị bình thường không mang điện với trung tính nguồn nối đất trực tiếp để cắt điện cấp vào máy khi chập điện ra vỏ kim loại thiết bị 

- Phạm vi áp dụng: 

+ Nối đất bảo vệ được dùng với mạng 3 pha có trung tính cách li hoặc đối với nguồn điện nhỏ lưu động riêng lẻ hoặc nơi đòi hỏi độ an toàn cao như dưới hầm sâu, nơi ẩm ướt vì đây là biện pháp bảo vệ tăng cường.

+ Nối không bảo vệ thiết bị điện được dùng trong mạng điện trung tính nguồn nối đất trực tiếp
- Yêu cầu: 

+ Điện trở nối đất phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép theo tiêu chuẩn tùy thuộc vào điện áp sử dụng: ví dụ ≤ 4ôm đối với điện áp ≤ 400 v; 

+ Đảm bảo độ bền để chống ăn mòn điện cực nối đất; 

+ Liên kết chắc chắn để giảm điện trở tiếp xúc. 

+Đảm bảo điện trở mạch pha dây không ≤ 2 ôm
 Liên hệ: 

+ ở phân xưởng đ/c làm việc có thiết bị điện nào sử dụng biện pháp nối đất, nối không bảo vệ không?; 

+ So sánh bản chất và phạm vi áp dụng giữa “nối đất” và “nối không” bảo vệ.

Câu 6

Tín hiệu an toàn là gì? Phân loại và cho thí dụ; liên hệ thực tế việc sử dụng tín hiệu và dấu hiệu ở nơi anh (chị) đang công tác. 


Đáp án:
- Định nghĩa: Là phương tiện báo cho người lao động biết trước mối nguy hiểm và hướng dẫn biện pháp thực hiện để tránh bị ảnh hưởng của các yếu tố nguy hiểm. Tín hiệu an toàn gồm các loại tín hiệu ánh sáng, tín hiệu màu sắc, tín hiệu âm thanh và dấu hiệu an toàn 

- Phân loại:

+ Tín hiệu ánh sáng: thường được dùng cho các phương tiện di động như xe, phương tiện vận chuyển, cầu trục; Màu sắc của tín hiệu ánh sáng: Màu đỏ- là màu báo hiệu cấm, nguy hiểm, dừng lại; vàng- màu báo hiệu chuẩn  bị cấm, đề phòng;  xanh- màu báo an toàn, cho phép.. 

+ Tín hiệu màu sắc: Được sử dụng để giúp người lao động phân biệt được công dụng của các chi tiết, bộ phận trong hệ thống điều khiển ( các nút bấm), các loại đường ống công nghệ ( dùng cho nhiên liệu, hơi nước, nước nóng, hóa chất....), các loại chai chứa ( chai oxy, axetylen, các dây dẫn trong hệ thống điện...; 

+ Tín hiệu âm thanh: dùng để báo hiệu cho mọi người biết các mối nguy hiểm cũng như biết tình trạng hoạt động của máy ( mở máy, hay sự cố). Tín hiệu có thể là còi, chuông, kẻng... 

+ Dấu hiệu an toàn được biểu thi dưới dạng biển báo bằng hình ảnh, lời hướng dẫn...được ghi trên biển độc lập, trên vỏ máy, trên bao bì....;

+ Dấu hiệu an toàn gồm dấu hiệu cấm, mệnh lệnh,  chỉ dẫn, khuyến cáo. 

-  Liên hệ:

+ các loại tín hiệu, dấu hiệu an toàn được sử dụng ở đơn vị;

+ Giải thích 1loại tín hiệu và 1 loại dấu hiệu trên bảng biển báo; 

2. Nội dung vệ sinh lao động
Câu 1

Anh (chị) hãy cho biết yếu tố nguy hiểm, độc hại trong sản xuất là gì? Tác hại của chúng? Phân loại yếu tố nguy hiểm, có hại. Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị) có những yếu tố nguy hiểm, độc hại nào ở nơi sản xuất; tác hại của các yếu tố đó và các biện pháp đã áp dụng để phòng ngừa.

Đáp án
- Định nghĩa: Là những yếu tố xuất hiện trong quá trình lao động, sản xuất và có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động, có nguy cơ gây TNLĐ, BNN.

- Phân loại: Có 4 nhóm:

+ Yếu tố vật lí: Vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt), điện từ trường bụi, tiếng ồn, ánh sáng, bức xạ có hại....; 

+ Yếu tố hóa học: bụi độc, hơi, khí độc, dung môi hứu cơ, kim loại nặng các loại hóa chất nguy hiểm....; 

+ Yếu tố sinh vật, vi sinh vật có hại (nguy hiểm hoặc gây bệnh cho người): rắn rết, côn trùng, vi sinh vật...; 

+ Các yếu tố bất lợi khác: Như tư thế lao động gò bó, tổ chức lao động không hợp lí, những yếu tố gây tâm lí căng thẳng..... 

-Tác hại: Khi các yếu tố này vượt quá tiêu chuẩn vệ sinh cho phép sẽ gây ra:

+ Làm cho NLĐ mệt mỏi, suy giảm sức khỏe; 

+ Làm giảm năng suất lao động; 

+ Gây TNLĐ và BNN.

 Liên hệ:

+ Các yếu tố nguy hiểm thường gặp nơi mình làm việc cũng như ở đơn vị ( ít nhất 4 yếu tố);

+ Tác hại của các yếu tố đó;

+ Các biện pháp đã được áp dụng ở đơn vị ( ít nhất 4 biện pháp) để ngăn ngừa, làm giảm tác hại của các yếu tố đó. 
Câu 2


Anh (chị) hãy nêu các biện pháp chung để hạn chế, ngăn ngừa tác hại của các yếu tố nguy hiểm, có hại tới sức khoẻ NLĐ? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án
- Biện pháp:

- Các biện pháp tổ chức:

+ Những biện pháp liên quan đến nâng cao ý thức, hiểu biết và nhận thức của con người (như đào tạo, huấn luyện cho người lao động, NSDLĐ..);

+ Tổ chức dây chuyền công nghệ; xây dựng các quy trình, hướng dẫn vận hành an toàn thiết bị thiết bị, nội quy sản xuất; 

+ Tổ chức lao động khoa học (bố trí thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hợp lí);

- Các biện pháp kĩ thuật an toàn:

+ Sử dụng máy, thiết bị, công nghệ an toàn thay cho các máy, thiết bị, công nghệ không an toàn;

+ Sử dụng che chắn an toàn: bao che, rào chắn; 

+ Sử dụng cơ cấu, thiết bị an toàn, thiết bị phòng ngừa: van an toàn của nồi hơi, thiết bị áp lực, aptomat, cầu chì ở các thiết bị điện...; 

+ Khoảng cách an toàn: Không vi phạm khoảng cách an toàn đã quy định, không vi phạm hành lang an toàn điện cao thế...; 

+ Tín hiệu, dấu hiệu phòng ngừa: tín hiệu âm thanh, màu sắc, ánh sáng; các dấu hiệu, biển báo an toàn...; 

+ Cơ giới hóa, tự động hóa: để người làm việc ngoài vùng nguy hiểm, giảm nhẹ sức lao động, chống mệt mỏi;

+ Bảo dưỡng, Sửa chữa phòng ngừa, kiểm nghiệm dự phòng đối với máy, thiết bị; 

+ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn; 

- Các biện pháp vệ sinh lao động:

+ Đảm bảo tiện nghi cho người lao động khi làm việc với máy, thiết bị; dủ ánh sáng,

+ Đảm bảo điều kiện vi khí hâu nơi làm việc
+ Đảm bảo yếu tố tâm, sinh lí lao động.

- Các biện pháp chăm sóc sức khỏe:

+ Khám sức khoẻ định kì, khám phát hiện BNN; 

+ Điều trị, điều dưỡng tại chỗ;

+ Tổ chức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.

Liên hệ:

+ Cho biết ở đơn vị đồng chí có những loại yếu tố nguy hiểm, có hại nào ảnh hưởng tới sức khoẻ NLĐ?

+ Cho biết ở đơn vị đồng chí đã sử dụng các biện pháp gì để bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho NLĐ
Câu 3

Anh (chị) hãy nêu tác hại của môi trường lao động nóng tới cơ thể NLĐ, các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Tác hại: Khi làm việc trong môi trường nóng người lao động sẽ bị: 

+ Chóng mệt mỏi do mất nước, mất muối, làm giảm năng suất lao động; 

+ Gây tình trạng say nóng, say nắng, co giật, đục nhân mắt; 

+ Tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như về tim mạch, hô hấp, tiêu hoá....;

- Biện pháp phòng ngừa:

+ Cơ giới hóa, tự động hóa quá trình sản xuất; 

+ Thực hiện cải thiện môi trường lao động nóng bằng các biện pháp thông gió, điều hòa không khí tại nơi sản xuất; cách li thiết bị sinh nhiệt...; biện pháp chống nắng khi làm việc ngoài trời
+ Sử dụng đầy đủ và hợp lí phương tiện bảo vệ cá nhân; 

+ Bố trí thời giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí; 

+ Có chế độ dinh dưỡng hợp lí; (nước uống) 

+ Thực hiện khám sức khỏe định kì, đo kiểm môi trường lao động. - 

 Liên hệ:

+ Tình hình vi khí hậu nóng tại nơi làm việc ở đơn vị;

+ Các biện pháp đã được áp dụng;

Câu 4


Anh (chị) hãy nêu tác hại và con đường thâm nhập của hóa chất độc hại đối với cơ thể NLĐ, nêu các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Tác hại:

+ Đối với răng, lợi; 

+ Đối với da, niêm mạc;

+ ảnh hưởng đến đường sinh dục; 

+ Dễ mắc các bệnh đường hô hấp như: viêm họng, viêm phổi,v.v...; 

+ Gây ảnh hưởng toàn thân buồn nôn, đau bụng; 

+ Nhiễm độc thần kinh: nhức đầu, chóng mặt;

 - Đường thâm nhập: có 3 đường: hô hấp; tiêu hoá. da trong đó qua đường hô hấp là nguy hiểm và thường gặp hơn cả.

-  Biện pháp phòng ngừa:

+ Sử dụng các biện pháp kĩ thuật: thông gió, hút khí; cách li môi trường; hạn chế tiếp xúc; 

+ Thay các hóa chất độc bằng các chất không hoặc ít độc; 

+ Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng; 

+ Chế độ dinh dưỡng đảm bảo, tăng mỡ, đạm cho người lao động; 

+ Quản lí môi trường, sức khỏe; 

+ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân ( khẩu trang, mặt nạ...);

+ Vệ sinh cá nhân thường xuyên. 

Liên hệ:

+ Các hóa chất độc hại được sử dụng ở đơn vị? Tác hại của chúng;

+ Biện pháp phòng ngừa được áp dụng?
Câu 5

Anh (chị) hãy nêu tác hại của bụi? Các biện pháp ngăn ngừa? Liên hệ thực tế ở cơ sở anh (chị): các khâu phát sinh bụi, loại bụi và tác hại của chúng cũng như các biện pháp phòng ngừa được áp dụng.


Đáp án
- Tác hại: Tùy theo tính chất độc, hại và kích thước bụi có thể gây tổn thương khác nhau đối với cơ thể:

+ Tác động toàn thân: Gây nhiễm độc, làm giảm khả năng miễn dịch...; 

+ Gây tổn thương da, niêm mạc: Loét da, sạm da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc...; 

+ Gây dị ứng: viêm mũi dị ứng, viêm phế quản dạng hen...

+ Gây nhiễm khuẩn do bụi vi sinh vật, nấm mốc; 

+ Tác động tới cơ quan hô hấp: viêm phế quản mãn tính, bệnh bụi phổi...; 

+ Gây ung thư và một số bệnh mãn tính khác. 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất để hạn chế sự tiếp xúc của NLĐ với bụi; 

+ Lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi; 

+ Vệ sinh nhà xưởng thường xuyên; 

+ Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; 

+ Vệ sinh cá nhân thường xuyên, không ăn uống hút thuốc tại nơi làm việc, chế độ dinh dưỡng hợp lí;

+ Tổ chức tốt việc khám sức khỏe.

Liên hệ:

+ Các khâu phát sinh bụi ở đơn vị. 

+ Loại bụi và tác hại của bụi đã gây ra đối với sức khỏe người lao động ở cơ sở; 

+ Nêu và phân tích các biện pháp cơ bản đã áp dụng để phòng ngừa tác hại của bụi.

Câu 6

Anh (chị) hãy nêu tác hại của tiếng ồn? Các biện pháp phòng ngừa? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Tác hại: 

+ Làm giảm sự tập trung, chú ý khi làm việc; 

+ Làm cho cơ thể nhanh mệt mỏi, giảm năng suất lao động, dễ gây tai nạn lao động;

+ Gây đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mất ngủ, tình trạng tâm lí không ổn định; 

+ Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính như tim mạch, cao huyết áp, tiêu hóa... 

+ Làm giảm thính lực từ có khả năng phục hồi đến không phục hồi. 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, hạn chế sự phát sinh tiếng ồn;

+ Hạn chế sự lan truyền của tiếng ồn bằng các biện pháp như tách biệt các công đoạn sản xuất gây ồn bằng tường bao, tường chắn cách âm; 

+ Sử dụng  phương tiện bảo vệ chống ồn ( nút tai, chụp tai chống ồn); 

+ Tổ chức tốt chế độ làm việc, nghỉ ngơi; giảm thời gian tiếp xúc với tiếng ồn; 

+Tổ chức khám sức khỏe định kì, khám phát hiện bệnh điếc nghề nghiệp. 

 Liên hệ: 

+ Các nguồn gây ồn ở đơn vị;

+ Các biện pháp phòng chống bệnh điếc nghề nghiệp đã được áp dụng. 

Câu 7

Anh (chị) hãy cho biết thế nào là bệnh nghề nghiệp (BNN)? Hiện nay có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp được đưa vào danh mục được bảo hiểm? Kể tên một số (ít nhất 6) bệnh thường gặp và các biện pháp chung để phòng ngừa chúng? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)


Đáp án
- Định nghĩa:  BNN là biểu hiện bệnh lí phát sinh do điều kiện lao động có hại đặc thù của nghề nghiệp. Bệnh có thể xảy ra từ từ hoặc cấp tính. Một số BNN không chữa khỏi và để lại di chứng. BNN có thể phòng tránh được
- Hiện chúng ta có 25 BNN được bảo hiểm.

- Nêu tên các bệnh nghề nghiệp ( ít nhất 6 tên);

- Biện pháp phòng ngừa:

+ Loại bỏ các yếu tố nguy hiểm có hại trong môi trường lao động;

+ Thực hiện tốt khám sức khỏe định kì, khám phát hiện BNN;

+ Sử dụng phương tiện BVCN; 

+ Thực hiện tốt các chế độ khác đối với NLĐ.
 Liên hệ:

+ Nêu những BNN có thể mắc ở đơn vị;

+ Các biện pháp phòng ngừa đã áp dụng ở đơn vị ( nêu và phân tích); 

+ Việc thực hiện chế độ đối với người mắc BNN. 

3/ nội dung phòng cháy chữa cháy
Câu 1

Anh (chị) hãy nêu và phân tích điều kiện cần thiết cho sự cháy? Liên hệ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án
- Điều kiện cần thiết cho sự cháy bao gồm:

1. Phải xuất hiện đồng thời ba yếu tố sau tại cùng một nơi: 

+ Chất cháy: các chất cháy được ở thể rắn (gỗ, tre, vải, sợi, giấy...), ở thể lỏng (Xăng, dầu, cồn rượu...), ở thể khí (Metan, axetylen,...) được sử dụng, hoặc hình thành  trong sản xuất, sinh hoạt; 

 + Chất o xy hóa: Là các chất có tính oxy hóa như:  oxy tinh khiết, oxy trong không khí ( thường chiếm 21% thể tích không khí), clo, flo....;

+ Nguồn gây cháy ( nguồn mồi cháy): Là các nguồn năng lượng khác nhau...đủ lớn để mồi cháy các chất cháy khác nhau…như ngọn lửa trần, tia lửa điện, tia lửa do ma sát, sét, năng lượng của các phản ứng hóa học, sinh học, bức xạ mặt trời…

2. Hàm lượng chất ôxy hoá trong môi trường nguy hiểm cháy phải đạt một tỉ lệ nhất định đối với từng chất oxy hoá và nguồn nhiệt phải đủ lớn ( đạt nhiệt độ bắt cháy của chất cháy). 

-  Muốn ngăn ngừa cháy ta phải chủ động loại trừ sự  xuất hiện đồng thời của các yếu tố tạo nên sự cháy ở cùng một địa điểm; hoặc giảm số lượng của các yếu tố đó, hoặc cách ly các yếu tố đó không cho chúng kết hợp với nhau.

  Liên hệ: 

+ Các chất cháy sử dụng, xuất hiện trong sản xuất ở đơn vị; 

+ Các nguồn nhiệt đủ gây cháy; 

+ Các chất o xy hóa;

+ Các biện pháp quản lí nguyên vật liệu và các chất dễ cháy, cácbiện pháp phòng cháy được áp dụng ở đơn vị.
Câu 2

Anh (chị) hãy nêu những công việc cần làm khi phát hiện có đám cháy gần nơi anh (chị) làm việc? Liên hệ thực tế: cho biết cụ thể ở đơn vị anh (chị) có các dụng cụ, vật tư, phương tiện phòng cháy chữa cháy nào? có được bảo quản tốt không?


Đáp án
- Khi là người đầu tiên phát hiện đám cháy phải:

+ Bình tĩnh báo động cho mọi người cùng biết có cháy tại khu vực bằng cách: hô to, đánh kẻng báo động...; 

+ Cắt cầu dao điện khu vực có cháy; 

+ Dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy; 

+ Nhanh chóng báo cho người lãnh đạo trực tiếp: 

+ Thông báo cho công an chữa cháy theo số điện thoại 114 nếu cháy lớn ngoài khả năng chữa cháy tại chỗ. 

Liên hệ: 

+ ở đơn vị đã dùng các loại dụng cụ, vật tư, phương tiện nào  để báo cháy, phòng cháy, chữa cháy chữa cháy 

+ Hãy cho biết việc tổ chức kiểm tra, bảo quản các loại dụng cụ, vật tư, thiết bị PCCC ở đơn vị? 

Câu 3

Anh (chị) hãy nêu các nguyên nhân gây cháy trong sản xuất kinh doanh? Liên hệ thực tế ở đơn vị Anh (Chị)


Đáp án:
- Nguyên nhân gây cháy:

a/ Cháy do con người:

+ Sơ suất gây cháy do thiếu hiểu biết về phong cháy, chữa cháy
+ Cố ý vi phạm các chế độ, nội quy, quy định phòng cháy, chống cháy trong sản xuất kinh doanh như dùng ngọn lửa trần ở nơi cấm lửa; vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị công nghệ...trong khi làm việc;

+ Để phi tang những hành vi tham ô, trộm cắp; để trả thù hoặc kẻ địch phá hoại. 

b/ Cháy do thiên tai: Sét đánh vào các công trình do không có hệ thống chống sét hoặc có nhưng không đảm bảo theo tiêu chuẩn; 

c/ Tự cháy:


+ Các chất cháy tiếp xúc với không khí và tự bốc cháy ở một nhiệt độ nhất định; 

+ Các chất cháy phản ứng với nhau và tự bốc cháy không cần nhiệt độ từ bên ngoài cung cấp; 

+ Do quá trình tích nhiệt: Giẻ lau máy có dầu mỡ chất đống lâu ngày bị o xy hóa tích nhiệt; một số dầu thảo mộc ( dầu bông, dầu gai...) do quá trình o xy hóa làm tăng nhiệt độ đến nhiệt độ tự bốc cháy. 

Liên hệ:

+ Công tác huấn luyện PCCC cho người lao động ở đơn vị (nội dung, hình thức); 

+ Công tác kiểm tra PCCC ở đơn vị. 

Câu 4


Anh (chị) hãy nêu các biện pháp kĩ thuật chủ yếu để ngăn ngừa cháy trong sản xuất kinh doanh. Liên hệ thực tế ở đơn vị Anh (Chị)


Đáp án:
- Các biện pháp kĩ thuật chủ yếu: 6 biện pháp
+ Thay thế khâu sản xuất nguy hiểm cháy bằng các khâu ít nguy hiểm cháy; 

+ Quản lí chặt chẽ các nguồn chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị, các chất có khả năng sinh nhiệt, sinh lửa.....; 

+ Cách ly thiết bị công nghệ có nguy hiểm cháy ra xa những thiết bị khác; cách ly chất cháy với nguồn nhiệt; 

+ Hạn chế tới mức thấp nhất số lượng các chất cháy, thay thế chất cháy bằng các chất khó cháy; xử lí vật liệu bằng sơn hoặc hóa chất chống cháy; bảo quản các chất cháy trong thùng, bình kín không để rò rỉ;

+ Lắp đặt hệ thống chống cháy lan từ nơi nọ sang nơi kia ( phòng sang phòng, nhà sang nhà..; lắp đặt thiết bị chống cháy lan truyền trong đường ống dẫn xăng dầu, dẫn chất cháy. 

+ Trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động. 

Liên hệ:

+ Các biện pháp kĩ thuật phòng, chống cháy ở cơ sở;

+ Phân tích hiệu quả của các biện pháp đó.

Câu 5

Anh (chị) hãy nêu công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa cháy CO2? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án:
- Công dụng: Dùng để chữa cháy trên cơ sở đặc tính không duy trì sự cháy của CO2;

- Cấu tạo: 

+ Là bình làm bằng thép chịu được áp lực chứa CO2 lỏng bị nén dưới áp suất cao;

+ Bình có các bộ phận:

* Bình thép hình trụ chịu áp lực; 

* Van nạp và xả;

* ống dẫn khí và loa phun. 

+ Khối lượng CO2 trong bình thương là: 2kg, 6kg, 8kg để tiện sử dụng. 

- Cách sử dụng:

+ Lấy bình ra khỏi giá đỡ, nhanh chóng mang bình đến gần đám cháy;

+ Đặt bình xuống đất, một tay giữ bình, một tay rút chốt an toàn;

+ Một tay cầm loa phun hướng vào ngọn lửa, tay kia mở van khí;


+ Khi nào lửa tắt thì đóng van khí lại dể dùng tiếp lần sau.

- Chú ý khi sử dụng:

+ Càng đưa loa phun vào gần ngọn lửa càng tốt. Khi cầm loa phun phải cầm vào phần cán gỗ để tránh bị bỏng;

+ Phun liên tục cho đến khi lửa tắt hoàn toàn; 

+ Khi chữa cháy điện cao thế phải dùng các trang bị an toàn cách điện; 

+ Không dùng bình CO2 để chữa các đám cháy than cốc, phân đạm, kim loại kiềm, kiềm thổ như Nat ri, Kali..., kim loại nóng chảy, nơi có gió mạnh; 

- Bảo quản: 

+ Để bình ở nơi râm mát, tránh va đập và nhiệt độ cao; 

+ Đặt bình trên giá, nơi dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho sử dụng; 

+ Kiểm tra bình theo định kì 3 tháng một lần. Kiểm tra lượng khí trong bình bằng cách cân bình, kiểm tra độ kín bằng nước. 

- Thao tác thực hành với bình CO2 để chữa cháy
Câu 6

Anh (chị) hãy nêu công dụng, cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản bình chữa cháy bột khô MFZ? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?


Đáp án

- Công dụng :

+ Bình chữa cháy bột khô có thể sử dụng rất rộng rãi trong việc chữa các đám cháy thông thường, xăng dầu, hoá chất, điện...Đây là loại bình chữa cháy có nhiều ưu điểm và sử dụng rất rộng rãi.

- Cấu tạo:

+ Bình thép trên có lắp van nạp ( xả); đồng hồ đo áp suất; loa phun; chốt hãm; lẫy mở van xả;

+ Bột khô được nạp cùng với khí nitơ vào các bình thép chịu áp lực. 

+ Khối lượng bột khô được nạp ở các mức: 2kg, 4kg, 8kg...để tiện sử
dụng; 

- Cách sử dụng:

+ Lấy bình ra khỏi giá đỡ, nhanh chóng đưa bình đến gần đám cháy;

+ Dốc ngược bình lên xuống khoảng 5-7 lần. 

+ Một tay giữ bình, một tay kéo chốt an toàn ra. 

+ Một tay xách bình, một tay cầm vòi phun hướng về đám cháy, cách
đám cháy 3-4m, dùng ngón tay cái của tay xách bình ấn mỏ vịt để bột phun ra. 

+ Khi dập tắt xong đám cháy thả mỏ vịt ra để lần sau dùng tiếp (nếu còn bột và áp suất còn đủ lớn). 

    - Bảo quản: 

+ Bảo quản bình ở nơi thoáng mát, khô ráo, không để tia nắng mặt trời chiếu vào, nhiệt độ không quá 45C; 

    + Không để bình gần các chất ăn mòn như axit, kiềm. 

+ Định kỳ 6 tháng 1 lần kiểm tra đồng hồ áp lực. Nếu thấy kim áp kế dưới vạch xanh thì phải đi nạp khí. 

+ Nếu khí trong bình còn đủ thì dốc ngược lắc bình 5-7 lần rồi đặt vào vị trí cũ. 

    + Khi sử dụng hết thì phải đem bình đi nạp lại. 

Liên hệ:

 Loại bình sử dụng; vấn đề bảo quản; huấn luyện, thao tác chữa cháy, kĩ năng sử dụng bình...    

IV/ phần thao tác thực hành cấp cứu người bị
Tai nạn lao động
Câu 1

Anh hay chị thực hành phương pháp băng vết thương ở đỉnh đầu (băng bằng băng cuộn).


Đáp án 1
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, cồn, gạc…

- Cắt tóc quanh vùng vết thương; 

- Khử trùng vết thương (Chú ý không để chạm vào óc nếu vết thưong bị lòi óc); đặt gạc khử trùng kín lên vết thương;


- Bắt đầu băng từ trên tai phải, qua trán, phía trên tai trái, phía dưới xương chẩm về vị trí ban đầu và băng thêm 1 vòng nữa như trên; 

- Lần thứ 2 khi vòng đến giữa trán thì gấp băng lại, ngón cái và ngón trỏ tay trái giữ lấy, đưa băng qua đỉnh đầu tới xương chẩm, nhờ nạn nhân hoặc người khác giữ giúp;


- Cứ thế băng từ trán xuống gáy rồi từ gáy lên trán, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 cho đến khi băng kín cả đầu thì băng thêm 2 vòng quanh đầu như bước 1 để cố định. 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 

- Băng nhanh, đẹp, chăc chắn. 

Đáp án 2
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, cồn, gac…

- Cắt tóc quanh vùng vết thương;

- Khử trùng vết thương (Chú ý không để chạm vào óc nếu vết thưong bị lòi óc), đặt gạc vô trùng kín lên vết thương;

- Lấy 2 cuộn băng, nối 2 đầu băng vào nhau;

- Đặt cuộn băng vừa nối lên cung lông mày, vòng 2 cuộn băng qua mang tai ra sau gáy (dưới xương chẩm), khoá 2 băng lại cho chắc chắn;

- Một cuộn băng vắt lên đỉnh đầu, đè qua miếng gạc xuống tới trán; cuộn kia vòng quanh đầu để giữ băng;

- Cuộn băng ở trán vắt qua đầu xuống vùng xương chẩm rồi lại lật lên đầu xuống trán, vòng sau đè lên 1/3 vòng trước cứ như vậy cho đến khi kín hết đầu thì buộc 2 đầu băng vào nền sọ;

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 

- Băng nhanh, đẹp, chăc chắn.
Câu 2

Anh hay chị thực hành băng sơ cứu thương ở một mắt (băng bằng băng cuộn).


Đáp án 1
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng, gạc vô trùng, cồn...

- Dùng thuốc sát trùng làm sạch quanh mắt; 

- Đặt băng gạc vô trùng lên mắt; 

- Băng từ thái dương bên phải vòng qua phía trên tai trái, tới dưới chỗ phình xương chẩm trên tai phải về chỗ bắt đầu băng ( băng 2 vòng như vậy); 

- Lần 2 khi đến chỗ phình xương chẩm qua dưới tai phải, chếch lên che kín mắt phải, đưa mép băng qua sống mũi rồi lại qua trên thái dương đến chỗ phình xương chẩm; 

- Cứ vòng sau đè lên vòng trước ở chỗ tai phải và chếch dần xuống phía trên thái dương cho đến khi băng kín mắt rồi băng thêm 2 vòng trên đầu để cố định; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.

- Băng nhanh, đẹp, chắc chắn. 

Đáp án  2:

- Chuẩn bị dụng cụ: Bông gạc vô trung. cồn…

- Dùng thuốc sát trùng làm sạch quanh mắt; 

- Đặt băng gạc vô trùng lên mắt;
- Lấy 2 cuộn băng, nối 2 đầu băng vào nhau;

- Đặt cuộn băng vừa nối lên cung lông mày, vòng 2 cuộn băng qua mang tai ra sau gáy (dưới xương chẩm), khoá 2 băng lại cho chắc chắn;

- Một cuộn băng vắt qua nửa đầu xuống mắt (đè qua miếng gạc) chạy xuống dái tai vòng lên xương chẩm hoặc kéo cuộn băng qua dái tai vòng lên mắt qua đầu xuôngs vùng xương chẩm;

- Cứ băng như vậy vòng sau đè lên vòng trước 1/3 cho đến khi kín vết thương thì buộc chặt 2 đầu băng vào nền sọ.

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115.

- Băng nhanh, đẹp, chăc chắn.

Câu 3

Anh hay chị thực hành băng vết thương ở trên mu bàn tay (băng bằng băng cuộn).


Đáp án 1
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng; 

- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương;

- Tiến hành băng vết thương: 

+ Cuộn 2 vòng băng ở cuối ngón tay; 

+ Băng hình số 8 ở mu bàn tay; 

+ Băng chặt ở cổ tay; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 

- Băng nhanh;

- Đẹp;

- Chắc chắn. 

Đáp án 2 (băng theo hình xoáy chôn ốc)

- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng; 

- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương; 

- Tiến hành băng vết thương: 
+ é?t d?u bang trờn 4 ngún tay, bang hai vũng d? c? d?nh d?u bang l?i; 
+ Bang xo?n ?c t? du?i ngún tay di lờn, c? vũng sau dố lờn 1/3 vũng tru?c cho d?n khi kớn v?t thuong;

+ Băng ch?t d?u bang vào c? tay. 
- Chuyển n?n nhân d?n cơ sở y t? gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115

- Băng nhanh;

- Đẹp;

- Chắc chắn. 

Câu 4

Anh hay chị thực hành băng vết thương ở giữa gan bàn chân (băng bằng băng cuộn).


Đáp án
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng;

- Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt bông gạc che kín vết thương;

- Tiến hành băng vết thương:

+ Cuộn 2 vòng băng ở gần ngón chân từ ngoài vào trong; 

+ Băng chéo qua mu bàn chân, vòng qua mắt cá;

+ Băng chéo qua mu bàn chân bắt chéo với vòng trước, qua gan bàn chân về chỗ cũ; 

+Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3. Cứ như thế cho đến khi băng kín cả bàn chân thì cuộn 2 vòng ở cổ chân; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 

- Băng nhanh;

- Đẹp;

- Chắc chắn. 

Câu 5

Anh hay chị thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật và ngất.


Đáp án
Phương pháp cấp cứu:

Thực hiện hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực theo trình tự:

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng mát, đặt nằm ngửa trên nền cứng; 

- ép tim ngoài lồng ngực:

+ Người cấp cứu quỳ bên phải nạn nhân; 

+ Đặt lòng bàn tay trái vào 1/3 dưới xương ức nạn nhân, lòng bàn tay phải bắt chéo lên mu bàn tay trái; 

+ Dùng sức mạnh cả cơ thể ấn mạnh vuông góc xương ức nạn nhân, sau đó nới tay để ngực nạn nhân quay trở về vị trí cũ. 

- Kết hợp hà hơi thổi ngạt:

+ Nghiêng đầu nạn nhân sang một bên, mở miệng, dùng ngón tay quấn gạc đưa vào miệng nạn nhân để lấy hết dị vật nếu có, lau sạch miệng, kéo lưỡi nạn nhân ra;

+ Để đầu nạn nhân ngửa, kê gối dưới gáy để đầu ngửa tối đa, đặt miếng gạc mỏng lên miệng nạn nhân; 

+ Người cấp cứu quỳ ngang vai phải nạn nhân, tay trái bịt mũi và ấn trán nạn nhân xuống, tay phải giữ cằm để mở miệng nạn nhân ra, hít vào hết sức, úp miệng mình khít vào miệng nạn nhân và thổi ra hết sức;

+ Làm kết hợp nhịp nhàng, nhanh, dứt khoát. Nếu có 1 người cấp cứu thì cứ sau 15 lần ép tim dừng lại thổi ngạt 1 lần; nếu có 2 người cấp cứu thì sau 4 lần ép tim phải dừng lại thổi ngạt 1 lần;

+ Thực hiện đến khi nạn nhân hồi phục và gọi nhân viên y tế đến hoặc gọi 115.

Câu 6

Anh hay chị thực hành phương pháp đặt garô trong trường hợp cụt chi hoặc đứt động mạch chi trên.

Đáp án
- Chuẩn bị dụng cụ: Băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng, một que cứng nhỏ để cố định. 

- Tiến hành:

+ Gỡ cuộn băng ra, gập đôi và buộc lại để có chiều dài vừa buộc; 

+ Buộc ga rô ở phía trên vết thương 3 đến 4 cm, dùng que xoắn chặt cho đến khi máu không chảy nhiều ở vết thương nữa thì dùng băng cố định que xoắn lại;

+ Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại; 

+ Lập phiếu theo dõi ga rô ghi rõ họ tên nạn nhân, thời gian đặt ga rô, vị trí đặt ga rô;

+ Trong thời gian đặt ga rô, cứ 30-40 phút phải nới lỏng ga rô 1 lần ( mỗi lần 1-2 phút) để phòng hoại tử ( khi thấy phần tay hồng lên thì buộc lại); 

+ Sau đó chuyển nạn nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115 ( nhớ phải thông báo chi tiết địa điểm, loại tai nạn, tình trạng nạn nhân).

- Làm nhanh, chính xác.

Câu 7

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương đùi kín.


Đáp án
- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp : 1 dài, 1 ngắn, bông băng...; 

- Cố định chân gãy:

+ Đặt nẹp ngắn vào phía trong mắt cá chân tới bẹn; đặt nẹp dài phía ngoài mắt cá chân tới tận nách; 

+ Buộc cố định 2 nẹp vào đùi ở phía trên và phía dưới chỗ bị gẫy, rồi đến cổ chân, sau đến lồng ngực, thắt lưng, chậu hông, trên đầu gối, dưới đầu gối; 

+ Buộc 2 chân vào nhau, buộc ở cổ chân, đầu gối và đùi; 

+ Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi câp cứu 115. 

- Cấm chuyển nạn nhân khi chưa cố định. 

- Băng nhanh;

- Đẹp;

- Chắc. 

Câu 8

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cẳng chân hở. 



Đáp án
-  Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng
- Băng vết thương: Làm sạch quanh vết thương bằng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra ngoài theo hình xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại; 

- Tiến hành nẹp cố định xương gẫy:

+ Đặt 2 nẹp dài từ cổ chân tới giữa đùi, một nẹp phía trong, một nẹp phía ngoài (chú ý đặt bông gạc đẹm ở 2 bên mắt cá chân, 2 bên gối) 

+ Dùng băng cuộn cố định 2 nẹp vào nhau ở giữa đùi, trên và dưới vết thương ( chỗ gãy), cổ chân, bàn chân. 

- Dùng các loại thuốc giảm đau nếu có điều kiện; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115. 

- Băng đẹp;

- Chắc; 

- Nhanh.
Câu 9

Anh hay chị thực hành phương pháp cố định gãy xương cánh tay.


Đáp án
- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, 1 băng vải to bản, băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng;

- Làm sạch quanh vết thương băng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra theo đường xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại;

- Tiến hành nẹp cố định xương bị gẫy:

+ Đặt 1 nẹp  từ hõm nách đến khuỷu tay, một nẹp từ trên vai đến khuỷu tay ở mặt ngoài; 

+ Dùng băng cố định tại điểm ngang hõm nách, giữa cánh tay, trên khuỷu tay; 

+Cố định tay nạn nhân trong tư thế cẳng tay vuông góc với cánh tay, lòng bàn tay úp xuống dưới bằng băng vải vòng qua cổ; 

- Cho nạn nhân dùng các thuốc giảm đau nếu đau nhiều; 

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115; 

- Động tác cố định chắc chắn;

- Làm nhanh;

- Đẹp.
Câu 10
Anh hay chị thực hành phương pháp cố định  gãy xương cẳng tay hở.


Đáp án
- Chuẩn bị dụng cụ: 2 nẹp để cố định, 1 băng vải to bản, băng cuộn, bông gạc, thuốc sát trùng;

- Băng vết thương: Làm sạch quanh vết thương băng các loại thuốc sát trùng, bắt đầu từ trong ra theo đường xoáy trôn ốc sau đó đặt gạc lên và băng lại;

- Tiến hành nẹp cố định xương bị gẫy:

+ Đặt 1 nẹp dài từ mỏm khuỷu tới mu bàn tay, một nẹp từ khuỷu tới gan bàn tay, buộc cố định nẹp ở dưới khuỷu, trên và dưới vết thương, cổ tay; 

+ Cố định tay nạn nhân trong tư thế cẳng tay vuông góc với cánh tay, lòng bàn tay ngửa lên trên bằng băng vải vòng qua cổ; 

- Cho nạn nhân dùng các thuốc giảm đau nếu đau nhiều;

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi cấp cứu 115;

- Động tác đúng; 

- Cố định chắc chắn;

- Làm nhanh;

- Đẹp. 
Câu 11
Anh (chị) hãy nêu cách sơ cứu một nạn nhân bị bỏng do nhiệt, do hoá chất?


Đáp án
- Hiện tượng bỏng thường xảy ra do nhiều nguyên nhân: do nhiệt ( ngọn lửa trần, chất lỏng nóng, kim loại nóng chảy...), hóa chất ( a xít, kiềm...);  

- Rửa vết bỏng nhiều lần bằng nước sạch: 

+ Dập lửa  trên da bằng vải tẩm ướt;

+ Bỏng phốt pho: Dùng khăn ướt dập tắt lửa rồi đắp ướt lên vết thương; 

+ Bỏng a xít: Rửa bằng nước vôi trong, nước xà phòng; 

+ Bỏng do kiềm: Đắp dấm, hoặc nước chanh quả;

+ Bỏng do điện: Ngắt điện. 

- Băng vô khuẩn vết thương bỏng:

+ Tuyệt đối không bôi các loại thuốc lên vết bỏng khi chưa rửa sạch. + Nếu không có khăn thì lấy băng vải buộc lại. 

- Chống sốt:

+ Giảm đau: Lấy gạc thấm Novocain1% đắp lên vết thương ( ở bệnh viện có thể dùng Dalâgn, mocphin); 

+ Cho uống nước chè đường, nước muối; 

+ Nằm chỗ thoáng nhưng không có gió lùa. 

- Kĩ thuật băng:

+ Đúng;

+ Nhanh;

+ Chắc;

+ Đẹp 

Câu 12

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị ngạt thở do hơi khí độc.


Đáp án
- Nguyên nhân: thường do nhiếm hơi khí độc, bị vết thương lồng ngực có tiếng thở phì phò, sập hầm, bị tắc đường hô hấp do dị vật, điện giật, chết đuối.; 

- Dấu hiệu: 

+ Nạn nhân khó thở, thở chậm, thở nông hoặc ngừng thở; 

+ Môi, mặt tái tím, vật vã, mê man. 

- Phương pháp cấp cứu:

+ Đưa nạn nhân ra đặt nơi thoáng khí; 

+ Đặt nạn nhân nằm ngửa, người cấp cứu quỳ ngang vai nạn nhân, một tay nâng cằm lên, một tay đặt trên trán ấn nhẹ xuống làm đầu nạn nhân ngửa ra sau gáy; 

+ Mở miệng nạn nhân, đưa ngón tay vào miệng kiểm tra lấy dị vật nếu có, dùng băng gạc lau sạch nhớt dãi máu, kéo lưỡi nạn nhân ra để khai thông đường khí quản;  

+ Người cấp cứu hít vào hết sức cho ngực phồng lên rồi mở miệng nạn nhân ra, một tay vừa bịt mũi vừa ấn trán xuống, một tay nâng cằm giữ miệng nạn nhân rồi úp miệng mình vào kín miệng nạn nhân thổi mạnh cho ngực nạn nhân phồng lên. Sau đó ngửa đầu lên hít vào hết sức rồi lại thổi vào miệng nạn nhân, mỗi lần thổi trong 1-2 giây, thổi 2 lần rồi áp tai lên bên trái ngực nạn nhân nghe, nếu không tthấy tim đạp thì tiếp tục thổi  ngạt với tần số 12-15 lần/ phút liên tục cho đến khi nạn nhân hồi tỉnh hoặc đồng tử giãn hết thì mới thôi. 

+ Nếu nạn nhân bị ngộ độc chất ăn mòn hoặc miệng bị tổn thương nặng.. thì người cấp cứu:

* 1 tay bịt miệng nạn nhân;

* 1 tay ấn trán xuống cho đầu ngả về phía sau gáy, hít vào hết sức rồi ngậm miệng vào mũi nạn nhân thổi mạnh để hơi qua mũi vào phổi, tiếp tục thổi ngạt như trên. 

* Trường hợp tim ngứng đập phải kết hợp ép tim ngoài lồng ngực. 

Chú ý: Trên đường đi cấp cứu vẫn phải tiếp tục thổi ngạt..

- Làm đúng động tác;

- Trình bày lưu loát. 
Câu 13

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị lòi ruột ở bụng.


Đáp án
+ Chuẩn bị dụng cụ: Bát sạch, bông băng, gạc....

+ Tuyệt đối không được nhét ruột vào bụng, không được bôi sát khuẩn lên ruột, cấm cho nạn nhân ăn uống. 

+ Sát khuẩn quanh vết thương;

+ Dùng bát đã được sát khuẩn (nếu không có bát, dùng băng cuộn quấn hình vành khuyên) úp kín lên vết thương; 

+ Dùng băng quấn ép thật chặt bát (hoặc băng cuộn quấn hình vành khuyên) lên thành bụng; 

+ Chuyển đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu 115. 

+ Động tác thực hiện các bước đúng;

+ Băng cố định bát phải chặt;

+ Thao tác nhanh;

+ Băng đúng, chắc, đẹp. 

Câu 14

Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị thủng lồng ngực bằng băng cuộn.


Đáp án
a/ Chuẩn bị: Bông, băng, gạc...

b/ Thao tác cấp cứu:

+ Để nạn nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi; 

+ Sát khuẩn quanh vết thương (làm từ trong ra ngoài theo vòng xoáy trôn ốc); 

+ Phủ gạc bông lên và đặt băng lên vết thương và băng quấn quanh ngực ép bên ngoài thật kín cho đến khi hết tiếng thở phì phò. 

- Gọi cấp cứu 115;

- Thao tác đúng, băng nhanh;

- Băng chặt
- Băng đẹp.
Câu 15


Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị say nóng hoặc say nắng.


Đáp án
- Nhanh chóng đưa nạn nhận ra nơi thoáng khí;  

- Khẩn trương cấp cứu;  

- Nới và cới bỏ bớt quần áo;  

- Hạ thân nhiệt từ từ, chườm lạnh bằng nước đá vào gáy, trán, gan bàn chân;  

- Cho bệnh nhân uống nước chè có pha thêm muối hoặc orezol;  

- Nếu nạn nhân bị nặng có thể nhúng nạn nhân vào bể nước lạnh, chườm lạnh liên tục. 

- Khi nhiệt độ thân nhiệt xuống đến 38- 39 độ C đưa bệnh nhân ra nằm nơi thoáng mát;  

- Có thể cho bệnh nhân uống thuốc hạ nhiệt, nếu bệnh nhân không đỡ thì chuyển đi bệnh viện.  

- Trình bày lưu loát; thao tác minh hoạ tốt 

Câu 16

 
Anh hay chị hãy thực hành vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.


Đáp án
- Nguyên tắc:
+ Nạn nhân phải được sơ cứu xong; 

+ Phải vận chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, êm ái; 

+ Nạn nhân bị thương nặng, bị choáng không được vận chuyển mà phải gọi cấp cứu đến ngay. 

- Cáng thương.

+ Cáng thương gồm cáng bạt, võng, cánh cửa, ván gỗ hoặc có thể dùng chõng tre. 

- Đặt nạn nhân lên cáng:

+ Khi đặt nạn nhân lên cáng, không được động chạm vào vết thương; 

+ Nạn nhân bị gãy cột sống, vỡ đầu, gãy chân, vết thương lồng ngực phải có ít nhất 3 người nhấc lên cáng: Một người đỡ đầu và lưng, 1 người nâng thân, 1 người nâng chi dưới. 

+ Nếu chi dưới gãy thì một tay đỡ phần trên một tay đỡ phần chi dưới chỗ gãy. 

+ Nhấc đồng thời theo hiệu lệnh 1,2,3 rồi cùng đặt lên cáng; 

- Tư thế nạn nhân nằm trên cáng:

+ Thường nằm thẳng, 2 tay buông xuôi, chân duỗi thẳng; 

+ Bệnh nhân chảy máu nặng, choáng nằm đầu hơi thấp; 

+ Vết thương sọ não, hàm mặt, bị mê man, nằm đầu hơi nghiêng sang một bên, đầu kê gối; 

+ Vết thương ở bụng kê ngực hơi cao, 2 đùi gấp nhẹ; 

+ Vết thương lồng ngực để nạn nhân nửa nằm nửa ngồi hoặc kê đầu và vai cao lên. 

- Khiêng cáng: 

+ 2 hoặc 4 người khiêng; 

+ phải giữ cáng thường xuyên cân bằng, cấm đi đều bước làm cáng lắc lư;

+ Khi khiêng cáng lên hoặc xuống dốc, cầu thang phải để đầu nạn nhân ở phía chiều cao của dốc, cầu thang ( Đỉnh dốc, bậc trên); cáng phải thăng bằng vì vậy khi lên dốc ( lên cầu thang) người đi trứơc cầm tay cáng, người sau nâng cáng lên; khi xuống dốc ( xuống cầu thang) người đi trước nâng cáng lên, người đi sau hạ cáng..

- Trình bày lưu loát
Câu 17


Anh hay chị hãy thực hành phương pháp cố định gãy xương hàm.


Đáp án 1    Dùng băng chéo tam giác
- Chuấn bị băng chéo tam giác, gạc bông 

- Đặt gạc, bông vô khuẩn trên vết thương cằm, hàm;  

- Đặt băng lên trên gạc bông;  

- Kéo 1 đầu băng lên trên đỉnh đầu;  

- Vòng xuống mang tai;  

- Kéo đầu kia lên đến khi 2 đầu băng gặp nhau;  

- Bắt chéo 2 đầu băng lại;  

- Một đầu vòng qua trán;  

- Một đầu vòng qua gáy;  

- Đến khi gặp nhau thì buộc chặt 2 đầu băng lại; éua n?n nhõn vào b?nh vi?n.  

- Băng chặt
- Băng đẹp
- Băng nhanh
- Trình bày lưu loát
       Đáp  án 2: Dựng bang cu?n b?n r?ng,

- Chuấn bị băng cuộn bản rộng, gạc bông 

- Đặt gạc, bông vô khuẩn trên vết thương cằm, hàm;  
- Cu?n m?t d?u bang vào kho?ng 20-30cm;

- Đ?t bang trờn thỏi duong, qu?n m?t vũng trũn trờn cung lụng mày qua mang tai, xuong ch?m, khi hai v?t bang g?p nhau thỡ c? d?nh l?i,
- M?t d?u bang kộo xu?ng hàm r?i vũng lờn thỏi duong bờn d?i di?n,
- M?t d?u bang v?t lờn d?nh d?u kộo xu?ng hàm, hai v?t bang g?p nhau c? d?nh l?i 
- C? ti?p t?c nhu th? cho d?n khi kớn v?t thuong thỡ bu?c hai d?u bang l?i. éua n?n nhõn vào b?nh vi?n.

- Băng chặt
- Băng đẹp
- Băng nhanh
- Trình bày lưu loát
V/ câu hỏi phần thi xử lý tình huống
Tình huống 1

A là thợ giỏi điều khiển một máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là người rất có trách nhiệm trong công việc. Song mấy hôm nay A buồn rầu, mệt mỏi không hiểu vì lý do gì. Công việc sản xuất đang đến hồi căng thẳng để kịp bàn giao sản phẩm, A được chọn vào nhóm làm tăng giờ (vì A là thợ giỏi). Đó là quyết định không thể thay đổi của quản đốc mặc dù có một số người không đồng tình.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án
1. Sai sót: 

Người lao động đang có trạng thái tinh thần không ổn định vẫn làm việc vận hành các máy có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn là sai. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị quản đốc không  để công nhân A điều khiển máy. 

- Tìm hiểu tâm lý Đ/c A để động viên nhắc nhở kịp thời. 

3. Ghi nhớ: 

- Quản đốc, những người có trách nhiệm không được phân công công nhân đang có trạng thái tinh thần không ổn định, mệt mỏi làm việc trên các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn  

Tình huống 2

Một số công nhân khi sửa chữa máy thường cắt và đóng điện tuỳ tiện mà không báo cho ai biết.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án:
1. Sai sót:

- Việc đóng cắt điện không thực hiện theo quy trình KTAT điện và không có lệnh;

- Khi cắt điện không báo cho người phụ trách và những người vận hành máy có liên quan biết để họ dừng công việc là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và có thể gây TNLĐ.

- Đóng điện tuỳ tiện mà không quan sát sẽ gây tai nạn nếu như có người đang làm việc trong khu vực sẽ cung cấp điện. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Gọi công nhân đó lại và yêu cầu không được đóng ngắt điện tùy tiện mà phải thực hiện qui trình kỹ thuật an toàn điện đã được học tập; 

- Yêu cầu người có trách nhiệm kiểm tra lại kiến thức antoàn điện của người công nhân đó, nhắc nhở không được tái phạm. 

3. Ghi nhớ:

 - Khi sửa chữa cần cắt hoặc đóng điện phải thực hiện đúng quy trình vận hành, sửa chữa hệ thống điện và thiết bị sử dụng điện. 
Tình huống 3

Tại một vị trí trên dây chuyền công nghệ sản xuất liên tục, có một bộ phận nhỏ máy móc bị hỏng cần sửa chữa. Nhóm thợ sửa chữa thực hiện công việc sửa chữa mà không định báo trước cho trưởng dây chuyền biết.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót:

- Việc tốp công nhân tự ý sửa chữa khắc phục sự cố máy, thiết bị mà không báo cáo cho người có trách nhiệm biết là sai quy định;

- Sửa chữa không báo cho những người có liên quan là sai. 

2. Biện pháp xử lí:
- Yêu cầu nhóm thợ đó chưa được sửa chữa mà phải báo cho trưởng dây truyền biết và chỉ khi  có sự đồng ý của người có trách nhiệm mới được sửa chữa; 

- Phổ biến lại nội quy, quy định về ATLĐ,VSLĐ cho tốp thợ đó. 

3. Ghi nhớ: 

- Khi cần sửa chữa dây chuyền sản xuất công nhân phải báo cáo người quản lý và chỉ sửa chữa khi được phân công. 
Tình huống 4

Hình ảnh một công nhân đang sử dụng máy mài 2 đá…

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở hình ảnh công nhân đang sử dụng máy mài 2 đá?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án
1. Sai sót:

- Vị trí lắp đạt máy không đúng;

- Máy không đảm bao các yêu cầu KTAT (không có bao che, kính chắn,  không có hệ thống hút khử bụi, kích thước đá không giống nhau…)

- Máy không có nội quy;

- Người lao động sử dụng PTBVCN không đúng, không đủ; tư thế làm việc sai. 

2. Biện pháp xử lí:

- Đề nghị người lao động ngừng sử dụng máy; 

- Đề nghị lãnh đạo cho chuyển máy mài sang lắp đặt ở vị trí khác phù hợp với yêu cầu KTAT trong các xưởng cơ khí; 

- Đề nghị lãnh đạo cho lắp đặt cơ cấu an toàn; treo nội quy sử dụng máy
- Đề nghị lãnh đạo hướng dẫn NLĐ kỹ thuật an toàn khi làm việc với máy mài 2 đá ;

- Không cho phép những người chưa được huấn luyện KTAT sử dụng máy.

- Những người sử dụng máy mài 2 đá phải được hướng dẫn về KTAT khi sử dụng máy 

3. Ghi nhớ:
- Phải tuân thủ các quy định AT khi lắp đặt, sử dụng máy ; 

- Chỉ sử dụng máy khi đã được huấn luyện KTAT. 
Tình huống 5


Một số công nhân khi di chuyển trong phân xưởng thường chui qua chui lại dưới băng tải, gầm máy hay leo trèo bằng cách đu bám vào các kết cấu của máy hay công trình.
Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót:

- Sự di chuyển của công nhân bằng cách leo trèo đu bám vào các kết cấu che chắn,  chui qua gầm máy, nhảy qua máy...là sai, vi phạm nội quy an toàn trong sản xuất;

 2. Biện pháp xử lí:
- Phân tích cái sai của công nhân đó và yêu cầu họ chấp hành đúng nội quy nơi sản xuất, không chui, leo trèo, đu bám….; 

- Đề nghị: che chắn những khoảng trống dưới gầm máy, làm cầu vượt qua máy nếu có nhu cầu đi lại trong vận hành.

- Treo biển báo cấm vi phạm khu vực máy đang hoạt động và hướng dẫn lối đi đúng
 3. Ghi nhớ:

- Không được chui qua, chui lại dưới băng tải hoặc gầm máy, đu bám trong khi máy đang hoạt động, phải di chuyển đúng tuyến đường quy định. 
Tình huống 6

Công việc đang tiến hành thì mất điện, mọi người nghỉ làm việc ngay. Riêng A cho rằng, trước khi ngừng việc phải thực hiện một số động tác để ngừng 

hẳn máy và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo máy không hoạt động khi có điện trở lại. 
Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án
1. Sai sót:

- Khi mất điện, công nhân nghỉ làm việc ngay mà không thực hiện các biện pháp để đề phòng máy hoạt động khi có điện trở lại là vi phạm quy trình vận hành máy, thiết bị sử dụng điện. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu mọi người thực hiện các thao tác: ngừng máy, ngắt cầu dao điện theo quy trình rồi mới được đi nghỉ 

- Nhắc nhở và kiểm tra mọi người trong việc thực hiện quy trình KTAT vận hành máy sử dụng điện. 

3. Ghi nhớ: 

- Khi mất điện phải thực hiện các thao tác để ngắt nguồn điện cấp cho máy để đề phòng máy hoạt động khi có điện trở lại. 
Tình huống 7


Hình ảnh: Dịch chuyển máy
Hỏi:

1.  Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì khi công nhân dịch chuyển máy?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót:

- Không ngắt điện khi di chuyển máy.

- Máy không được nối đất, nối không bảo vệ
2. Biện pháp xử lí:
- Yêu cầu các công nhân phải ngắt điện mới được di chuyển máy; 

- Yêu cầu người quản lí nhắc nhở, kiểm tra, yêu cầu người lao động thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn về thiết bị điện; 

- Yêu cầu người quản lí thực hiện nối đất, nối không bảo vệ cho thiết bị điện khi di chuyển đến nơi mới rồi mới cho phép sử dụng. 

3. Ghi nhớ: 

- Phải thực hiện các biện pháp an toàn khi di chuyển, lắp đặt thiết bị điện. 
Tình huống 8

Khi thao tác sửa chữa điện hạ thế mà không ngắt cầu dao, để cho an toàn A đã dùng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ. A cho rằng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ thừa khả năng bảo vệ cách điện trong điều kiện làm việc với điện hạ áp. 

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót: 

- Không ngắt điện khi sửa chữa điện. 

- Việc sử dụng găng tay cách điện cao áp đã loại bỏ là sai
2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu công nhân A dừng việc sửa chữa; 

- Phải báo cho người có trách nhiệm biết và yêu cầu cung cấp găng tay đúng tiêu chuẩn quy định mới được làm việc tiếp;

- Giải thích, hướng dẫn và yêu cầu A chấp hành đúng quy định an toàn điện khi làm việc: phải ngắt điện khi sửa chữa trừ trường hợp thật cần thiết). 

3. Ghi nhớ:
- Không bao giờ sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện (Trừ sửa chữa nóng với các dụng cụ AT chuyên dùng);

- Phải sử dụng dụng cụ, phương tiện an toàn điện đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng. 
Tình huống 9

Trong một lần cấp phát các PTBVCN cho các tổ. Khi đến lượt tổ rèn thì hết quần áo bạt, giầy da, thủ kho đã phát quần áo vải, giầy vải thông thường cho công nhân tổ rèn.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án:
1. Sai sót:   

- Thủ kho phát phương tiện BVCN tuỳ tiện không đúng chủng loại yêu cầu của công nhân rèn; 

- Công nhân rèn đồng ý nhận loại PTBVCN không đúng chủng loại là thiếu hiểu biết về tác dụng của PTBVCN. 
2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu tổ rèn không nhận quần áo cấp phát và giải thích cho họ hiểu lí do trả lại; 

-  Yêu cầu thủ kho phải thu lại trang bị đã cấp và báo cáo lãnh đạo biết để trang bị đúng phương tiện bảo vệ cá nhân. 

3. Ghi nhớ: 

- Phải cấp phát và sử dụng đúng chủng loại phương tiện BVCN. 

Tình huống10

Hình ảnh: Khách tham quan tại xưởng SX
Hỏi:

1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì khi cho khách thăm quan nhà máy?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án:
1. Sai sót: 

- Đi vào xưởng mà mặc thường phục và tự ý đi lại không có người hướng dẫn; 

- Phân xưởng không cử đủ người hướng dẫn khách tham quan; 

2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị giám đốc và đoàn khách sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định của x/n; 

- Đề nghị người có trách nhiệm tại xưởng bố trí đủ người hướng dẫn đoàn khách tham quan để tránh nguy cơ xảy ra TNLĐ.

3. Ghi nhớ: 

- Phải dùng phương tiện BVCN khi vào xưởng; 

- Dù là ai cũng không tự ý đi lại trong xưởng đang làm việc.

Tình huống11


Hình ảnh: Dưới gầm xe tải
Hỏi:

1.  Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có sai sót gì khi công nhân nghỉ giải lao giữa giờ?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1.Sai sót:  

- Chui vào gầm xe để ngủ;

- Người quản lí chưa quan tâm đến điều kiện nghỉ ngơi cho người lao động;

-  Thiếu kiểm tra nhắc nhở kịp thời. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Gọi công nhân dậy yêu cầu họ không được nằm dưới gầm xe; 

- Yêu cầu ngưòi sử dụng lao động tạo điều kiện nghỉ giữa giờ cho người lao động; 

- Nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn cho công nhân biết mối nguy hiểm khi ngủ dưới gầm xe để không tái phạm. 

3. Ghi nhớ: 

- Không được nằm, ngồi dưới gầm xe, máy và thiết bị. 
Tình huống12

A là thợ sửa chữa đến thay dây cu roa cho máy của B (B là thợ vận hành). Sau khi tháo bỏ bộ phận che chắn an toàn dây cu roa, A nhanh chóng ráp dây vào rồi bỏ đi mà không lắp lại bộ phận che chắn an toàn, B thấy A làm công việc quá dễ và dự định lần sau sẽ tự làm lấy không cần nhờ A.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 
Đáp án
1. Sai sót: 

- Công nhân A không lắp lại bao che để khôi phục lại trạng thái an toàn ban đầu của máy;

 - B có ý định tự thay thế trong lần sau. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu công nhân A lắp ngay lại bao che; 

- Nhắc nhở, phổ biến nội quy an toàn yêu cầu A thực hiện đúng, đầy đủ nội quy sử dụng máy móc; 

- Lưu ý B chỉ làm những việc được phân công.

3. Ghi nhớ:
 - Sau khi sửa chữa phải phục hồi lại trạng thái an toàn của máy. 

- NLĐ chỉ làm những việc được phân công.

Tình huống13

Hàng ngày công nhân phân xưởng phải dành thời gian cuối ca để làm vệ sinh máy,  một vài người do muốn ra ô tô sớm nên đã làm vệ sinh khi chưa tắt máy và ngắt điện.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót: 

- Chưa tắt máy và ngắt điện, máy chưa ngừng hẳn mà đã làm vệ sinh là vi phạm quy định an toàn- vệ sinh lao động;

 - Người sử dụng lao động không tạo điều kiện tốt trong việc đưa đón  để công nhân yên tâm thực hiện công việc; 
2. Biện pháp xử lí:
-  Nhắc nhở, hướng dẫn cho các công nhân đó thực hiện đúng yêu cầu tắt máy, ngắt điện, máy dừng hẳn mới làm vệ sinh
-  Đề nghị lãnh đạo bố trí đủ xe đưa đón công nhân để tránh tình trạng trên.
3. Ghi nhớ:

-  Chỉ được làm vệ sinh, bảo dưỡng máy khi máy, thiết bị đã dừng hẳn. 

Tình huống14


Hình ảnh: nữ công nhân vận hành máy…
Hỏi:

1.  Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy nữ công nhân vận hành máy có sai sót?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Sai sót:

- Khi làm việc không đội mũ bao tóc là vi phạm quy định khi làm việc với các thiết bị có các bộ phận chuyển động; 

- Bộ phận chuyển động không bao che là sai; 

2. Biện pháp xử lí: 

- Nhắc nhở và yêu cầu nữ công nhân đó sử dụng phương tiện bao tóc khi làm việc; 

- Đề nghị với người có trách nhiệm cho bao che bộ phận chuyền động bằng dây cu roa và nhắc nhở, yêu cầu người lao động thực hiện tốt các quy định về sử dụng PTBVCN, dụng cụ phương tiện an toàn khi làm việc. 

3. Ghi nhớ:
- Các bộ phận, chi tiết chuyển động của máy phải có bao che; 

- Phải cắt tóc ngắn hoặc dùng mũ bao tóc để tránh bị quấn tóc vào máy.

Tình huống15

Một số công nhân đề nghị với người điều khiển vận thăng dùng để chở vật liệu chở họ lên tầng 3 của công trình (nơi tổ đang làm việc) để cho nhanh. Người điều khiển vận thăng đã đồng ý.

Hỏi:

1.  Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án
1.Sai sót:

- Người điều khiển cho công nhân A lên tầng theo yêu cầu của A bằng  vận thăng dùng để chở hàng là vi phạm quy định an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển  (phần đối với người điều khỉên); 
- Công nhân A thiếu hiểu biết quy định an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển. 
2. Biện pháp xử lí:

-  Yêu cầu người điều khiển không được cho A đi lên tầng bằng vận thăng. Nhắc nhở người điều khiển vận thăng và công nhân A thực hiện nghiêm túc các yêu cầu an toàn trong sử dụng thiết bị nâng chuyển; 

- Yêu cầu NSDLĐ phổ biến nội quy an toàn trong sử dụng máy vận thăng cho người lao động và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy. 
3. Ghi nhớ:

-  Không bao giờ dùng máy nâng hàng để chuyển người. 
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ảnh chụp: Tủ điện, cầu dao điện
Hỏi:
1.  Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót trong việc lắp đặt và sử dụng cầu dao điện?

2.  Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.  Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án
1. Sai sót:

- Tủ điện không đúng quy cách, không che mưa được;

- Các cầu dao mất nắp, dây chẩy không đúng quy cách mà vẫn sử dụng; không có địa chỉ cấp điện;
- Dây điện đấu nối không gọn, không đúng (móc vào nguồn, nằm nổi ở mặt trên bảng điện), có đầu dây chờ không được bọc cách điện;

- ổ cắm không có cầu chì; 
- Đầu đấu dây của aptomat không được che kín. 
2. Biện pháp xử lí:  
- Yêu cầu người có trách nhiệm, cho thay ngay những cầu dao hư hỏng, mất nắp che; lắp thêm cầu chì cho ổ cắm, thay tủ điện, đánh dấu địa chỉ cấp điện… 
- Nhắc nhở công nhân điện sử dụng dây chảy đúng quy cách khi thay dây chảy (dây chì), bọc kín các đầu dây chờ; 
- Đấu lại bảng điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
3. Ghi nhớ: 
- Phải lắp đặt tủ bẳng điện đúng yêu cầu KTAT điện (cách đi và đấu nối dây, chọn thiết bị khí cụ điện…);
- Khi thay dây chảy của các cầu chì, cầu dao phải sử dụng dây chì dúng kích cỡ. 
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Hình ảnh 2 người vác, vận chuyển vật liệu
Hỏi:

1. Qua hình ảnh, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót khi vác để vận chuyển vật liệu?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án
1.Sai sót:

- Mang vác vật nặng ở 2 vai khác nhau; 
- Không dùng phương tiện vận chuyển khi vận chuyển vật nặng.

- Đi guốc (dép lê) 

2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị 2 công nhân nghỉ giải lao và chuyển vai vác cho cùng một bên, đồng thời giải thích cho họ biết vì sao không nên vác ở 2 vai khác nhau;
- Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí phương tiện vận chuyển nếu có;

- Nhắc nhở người lao động phải sử dụng đúng PTBVCN
- Yêu cầu người sử dụng lao động phổ biến quy định an toàn vận chuyển bằng thủ công cho người lao động. 
3. Ghi nhớ: 
- Khi vận chuyển các vật nặng trên vai cần phải tuân theo quy định an toàn và phải phối hợp thống nhất giữa những người tham gia. 

- Phải sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đúng quy định khi lao động;
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Tổ của A được phân công sửa chữa chống dột nhà kho mái lợp bằng fibro xi măng. Mọi người di chuyển nhẹ nhàng, thận trọng và cố gắng tìm những điểm có móc sắt để dẫm chân, riêng A cứ mạnh dạn bước thỏai mái trên mái. 
Hỏi:

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án
1. Sai sót:

- Không thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn, khi nhiều người cùng làm việc trên mái; 

- Người lao động đi lại một cách thoải mái trên mái fibro xi măng 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu công nhân A phải đi lại nhẹ nhàng, thận trọng giống như những công nhân khác và nói cho công nhân A hiểu quy định an toàn lao động khi làm việc trên các mái lợp bằng fibro xi măng; 
- Chỉ bố trí số người cần thiết làm việc trên mái; 

- Người giao nhiệm vụ phải phổ biến các quy định an toàn khi làm việc trên cao và phải có biện pháp và phương tiện đảm bảo an toàn khi đi lại trên mái giòn (cung cấp ván lót để đi lại). 
3. Ghi nhớ: 
- Khi làm việc trên mái nhà cao phải thực hiện các biện pháp phòng chống ngã cao, phòng vỡ sập mái. 
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Hình ảnh đứng trên thang để khoan
Hỏi:

Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy công nhân trên có gì sai khi đứng trên thang để khoan bằng khoan điện?

Biện pháp xử lý của anh (chị)?

Qua tình huống trên anh (chị) thấy cần ghi nhớ điều gì? 

Đáp án
1. Những sai sót:

- Khi làm việc đứng trên bậc cao nhất của thang mà không có người giữ thang; 
- Dây dẫn điện bị hỏng nhiều chỗ mà vẫn sử dụng khi đứng trên thang bằng kim loại; 
- Không sử dụng mũ cứng chống chấn thương sọ não; 
2. Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu người công nhân đó tạm thời ngừng làm việc, kiểm tra và bọc lại chỗ cách điện bị hư hỏng; Nhắc công nhân đó phải sử dụng mũ chống chấn thương sọ não; 
- Nhắc lại cho công nhân đó biết các quy định khi làm việc trên thang và quy định an toàn khi sử dụng thiết bị điện.

- Đề nghị cán bộ quản lí tăng cường công tác kiểm tra và nhắc nhở. 
3.Ghi nhớ:

- Chỉ đứng ở thang để làm việc trên cao khi có 2 người (một người giữ thang) và sử dụng đầy đủ PTBVCN; 
- Trước khi sử dung thiết bị điện phải kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị. 
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Một tổ sản xuất đang đào móng công trình, do nước ngầm chảy ra nhiều, tổ trưởng phân công một công nhân vào kho lấy máy bơm để bơm nước, do máy bơm đặt quá xa ổ cắm, người công nhân lấy đoạn dây điện cũ trong kho đấu nối bằng cách một đầu dây nối nào phích cắm của máy bơm, dùng ny lông quấn lại; đầu kia gập đôi lõi dây điện để cắm vào ổ cắm điện.

Hỏi:

1. Là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót ở tình huống trên?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án
1. Sai sót:

- Tổ trưởng phân công công nhân A không phải là thợ điện, đấu nối để sử dụng thiết bị điện là sai;

- Công nhân A không phải là thợ điện mà vẫn đấu nối điện là sai 

- Đấu dây không đảm bảo an toàn (dùng vải ni lông để bọc cách điện, đấu vào chân phích cắm);

- Cắm thẳng lõi dây điện vào ổ cắm là vi phạm quy định. 

2. Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu công nhân A ngừng việc đấu nối điện cho máy bơm
- Đề nghị tổ trưởng phân công thợ điện, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ phương tiện làm việc, đấu nối điện cho máy bơm
- Phải có đầy đủ các khí cụ điện (ổ cắm, phích cắm điện, băng dính...v.v) khi lắp đặt thiết bị điện
3. Ghi nhớ:

- Tổ trưởng SX chỉ được phân công công nhân được đào tạo nghề điện, làm các việc sửa chữa, đấu nối  thiết bị điện 

- Người lao động không được làm những công việc không đúng chuyên môn được đào tạo
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Hình ảnh xe nâng hàng nâng 2 người lên sửa chữa điện
Hỏi:
1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót khi tổ chức sửa chữa điện trên cao?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án:
1. Sai sót: 

- Sử dụng xe nâng hàng để nâng người lên làm việc trên cao; 

- Sàn thao tác không được cố định chắc chăn vào càng nâng;

-  Không đội mũ chống chấn thương sọ não
2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu các công nhân trên ngừng làm việc; 

- Đề nghị người có trách nhiệm cung cấp phương tiện làm việc và trang bị đầy đủ PTBVCN cho công nhân sửa chữa trên cao;

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc NLĐ thực hiện các quy định, nội quy an toàn khi làm việc và khi sử dụng máy thiết bị;

3. Ghi nhớ: 

- Phải sử dụng đúng trang thiết bị, công cụ làm việc và PTBVCN khi làm việc; 

- Không bao giờ sử dụng xe nâng hàng hoặc các thiết bị nâng khác để nâng người nếu chúng không quy định dùng để nâng, chuyển người.
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Hình ảnh phía dưới mái nhà xưởng
Hỏi:

1. Qua hình ảnh, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót khi lắp đặt điện trong nhà xưởng?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án:
1. Sai sót: 

- Sử dụng dây điện đơn nhưng không chạy tách rời mà lại xoắn vào nhau; 

- Dây điện đi không đúng kĩ thuật (không kéo căng, đi trực tiếp trên vì kèo bằng thép);

- Máng đèn lắp trực tiếp trên vì kèo thép. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị người có trách nhiệm thay thế các dây điện không đảm bảo;

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kĩ thuật an toàn của hệ thống điện;

- Nhắc nhở NLĐ thực hiện việc lắp đặt hệ thống điện đúng các quy định KTAT. 

3. Ghi nhớ: 

- Phải sử dụng đúng chủng loại dây dẫn điện và bảo đảm lắp đặt hệ thống điện đúng kĩ thuật; 

- Không bao giờ lắp trực tiếp thiết bị, khí cụ điện và dây dẫn điện trực tiếp lên kết cấu bằng thép của nhà xưởng, công trình 
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Hình ảnh tủ điện, bảng điện


Hỏi:

1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót khi lắp đặt hệ thống điện, bảng điện?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?

Đáp án
1. Sai sót: 

- Việc bọc cách điện không đảm bảo chắc chặt; 

- Dây điện đi không đúng kĩ thuật (đi trực tiếp phía ngoài bảng điện, chạy chồng chéo, không thẳng);

- Công tắc điện, ổ cắm, hộp điện không ghi rõ địa chỉ cấp điện, không ghi rõ mức điện áp, dòng điện cho phép đối với thiết bị điện sử dụng;

- Các chân cực đấu dây của Aptomat không có nắp bao che;

- Hệ ổ cắm và công tăc dùng chung 1 cầu chì. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Đề nghị người có trách nhiệm cho lắp lại bảng điện; nắp che chân cực đấu dây của aptomat
- Gắn nhãn ghi địa chỉ cấp điện của aptomat, công tắc;

- Ghi rõ cấp điện áp, độ lớn dòng diện cho phép sử dụng của công tắc, ổ cắm (và cả aptomat, hộp điện nếu cần thiết). 

3. Ghi nhớ: 

- Phải bảo đảm lắp đặt hệ thống điện đúng kĩ thuật; 

- Phải ghi rõ điện áp cung cấp và cường độ dòng điện tối đa cho phép của thiết bị điện sử dụng tại vị trí lắp các khí cụ điện và hộp điện.
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Hình ảnh một công nhân xây dựng đang di chuyển trên cao…

Hỏi:

1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy công nhân trên có gì sai só khi làm việc trên cao?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3.Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?


Đáp án
1. Sai sót: 

- Làm việc trên cao không có giàn giáo; 

- Không sử dụng đủ PTBVCN;

- Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân không đúng (phải phân tích);

- Làm việc chỉ có 1 người, không có người phụ và giám sát. 

2. Biện pháp xử lí: 

- Yêu cầu NLĐ dừng công việc; nêu cụ thể những sai sót, vi phạm các quy định an toàn để tìm cách khắc phục;

- Đề nghị người có trách nhiệm trang bị giàn giáo, cung cấp đủ PTBVCN cho NLĐ, bổ xung người cùng làm việc;

- Hướng dẫn ngưòi lao động cách đeo dây an toàn, đội mũ  và các yêu cầu khi làm việc trên cao;

- Đề nghị NSDLĐ huấn luyện lại cho NLĐ và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định ATVSLĐ trên công trường. 

3. Ghi nhớ: 

- Khi làm việc trên cao phải có giàn giáo, làm việc phải có từ 2 người trở lên; 

- Khi làm việc trên cao phải sử dụng đúng và đầy đủ PTBVCN.
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Hình ảnh trên mặt bằng nhà xưởng…

Hỏi:

1. Qua hình ảnh trên, là ATVSV anh (chị) thấy có gì sai sót tại xưởng sản xuất?

2. Biện pháp xử lý của anh (chị)?

3. Qua tình huống trên anh (chị) cần ghi nhớ điều gì?
Đáp án
1.Sai sót:

- Người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Mang xe máy vào xưởng sản xuất
- Nền nhà xưởng không phẳng đều gây đọng nước tạo nguy cơ trơn trượt dễ gây TNLĐ 

2.Biện pháp xử lí:

- Yêu cầu NLĐ đem xe máy ra khỏi xưởng và cất vào nhà xe (hoặc chỗ quy định);

- Yêu cầu người lao động sử dụng đầy đủ PTBVCN đã được cấp phát, nếu chưa được cấp thì đề nghị NSDLĐ trang bị cho NLĐ rồi mới cho vào làm việc;

- Đề nghị cán bộ quản lí phổ biến lại nội quy lao động, nội quy nhà xưởng và thường xuyên nhắc nhở NLĐ trong việc thực hiện các nội quy đó. 

- Kiến nghị với người quản lý, NSDLĐ có kế hoạch tu bổ  làm phẳng nền nhà xưởng khắc phục tình trạng đọng nước hiện nay
3.Ghi nhớ:

- Phải bố trí, giữ gìn nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng 

- Làm việc trong nhà xưởng phải sử dụng đầy đủ PTBVCN phù hợp
- Xe máy, xe đạp của mọi người phải để đúng nơi quy định
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